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Thông tin về xét duyệt sáng kiến cấp EVNNPT đợt 1 năm 2023: 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang tiến hành rà soát và dự kiến tổ chức xét duyệt / công nhận 297 giải pháp đăng ký là sáng kiến cấp EVNNPT đợt 1 năm 2023 của cán bộ công nhân viên hiện đang công tác trong EVNNPT, cụ thể như phụ lục đính kèm theo.
Thực hiện Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-EVN ngày 08/12/2021 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam), EVNNPT công bố công khai các giải pháp đăng ký sáng kiến. Nếu đơn vị / cá nhân nào có ý kiến về tính mới hoặc tính sở hữu của các giải pháp nêu trên đề nghị gửi về Ban Kỹ thuật EVNNPT theo địa chỉ: Ban KT - EVNNPT - Số 18 Trần Nguyễn Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội (đầu mối liên hệ: Ông Cao Đức Dũng, điện thoại: 0979926599, email: Caoducdung@npt.com.vn).

Sau thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng tin, nếu không có đơn vị / cá nhân nào có ý kiến, EVNNPT sẽ tiến hành tổ chức họp xét duyệt các giải pháp nêu trên.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trân trọng thông báo./.
Phụ lục: Giải pháp đăng ký sáng kiến cấp EVNNPT đợt 1 năm 2023

	Số TT
	Tên sáng kiến
	Tác giả

	
	
	

	I
	Cơ quan EVNNPT
	 

	1
	Tự động hoá các công việc hằng ngày với ứng dụng Power Automate Desktop


	1. Lưu Việt Tiến

2. Thái Thanh Thuỷ

3. Đặng Vũ Linh

4. Trần Văn Tuấn

	2
	Xây dựng quy trình về bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) các dự án đầu tư xây dựng. 


	1. Bùi Văn Kiên

2. Lê Văn Cường

3. Vũ Qúy

4. Đỗ Đức Mạnh

	3
	Xây dựng các quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng
	1. Bùi Văn Kiên

2. Lưu Việt Tiến

3. Lê Văn Cường

4. Vũ Qúy

	4
	Nghiên cứu xây dựng và trình EVN ban hành Hướng dẫn lập chiến lược mua sắm các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải
	1. Phạm Lê Phú

2. Tô Văn Dần

3. Ngô Lưu Hưng

4. Lê Dân Hòa

5. Cao Hồng Sơn

6. Nguyễn Thu Hằng

	5
	Ứng dụng công nghệ Robotic Process Automation để tự động hóa công tác trích xuất báo cáo, tổng hợp theo đơn vị và gửi đến các đầu mối quản lý ATTT mỗi đơn vị.


	1. Nguyễn Văn Hưng

2. Mai Anh Tuấn

3. Vũ Minh Trường

4. Lê Quốc Cường

	6
	Tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022 với nội dung: Nghề điều khiển UAV trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải.


	1. Lưu Việt Tiến

2. Trịnh Tuấn Sơn

3. Tạ Việt Hùng

4. Nguyễn Văn Hưng

5. Phạm Xuân Hường

6. Cao Đức Dũng

7. Lê Quốc Cường

	7
	Tạo dữ liệu tập trung của trang Văn hóa EVNNPT và trang Cổng thông tin điện tử EVNNPT


	1. Nguyễn Văn Hưng

2. An Thị Minh Thúy

3. Ngô Đắc Giang

4. Vũ Minh Trường

5. Trần Ngọc Tú

	8
	Xây dựng tài liệu khung quản trị rủi ro trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.


	1. Võ Hoài Nam

2. Lê Tuấn Anh

3. Vũ Đức Thịnh

4. Phạm Ngọc Quang

5. Phan Sỹ Hoàng

	9
	Quy định Quản lý vật tư áp dụng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
	1. Đỗ Đức Hùng

2. Nguyễn Xuân Sơn

3. Ngô Đức Trọng

4. Đào Minh Phương

	10
	Giải pháp xử lý người lao động và các cấp quản lý có hành vi vi phạm các quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động trong EVNNPT.
	1. Lưu Việt Tiến

2. Nguyễn Thanh Hồng

3. Phạm Xuân Hường

4. Nguyễn Văn Ngọc

	11
	Xác minh tích xanh chính chủ Fanpage EVNNPT để phục vụ công tác truyền thông cho EVNNPT
	1. Phạm Xuân Hường

2. Mai Thành Đồng

	12
	Cập nhật báo cáo thống kê công tác thực hiện phát hành văn bản điện tử và lập hồ sơ công việc điện tử lên eDoc thay thế báo cáo trên Doffice
	1. Vũ Trần Nguyễn

2. Võ Đình Ninh

3. Phạm Anh Tuấn

4. Phạm Bích Thủy

5. Bùi Bích Ngọc

6. Nguyễn Hữu Nguyên

7. Phạm Văn Chí

	II
	Công ty Truyền tải điện 1
	 

	1
	Đấu nối đảo mạch đường dây - Đảm bảo tiến độ đóng điện 01 mạch đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng phục vụ mua điện Trung Quốc trở lại.
	1. Nguyễn Đức Hùng
2. Phạm Văn Nguyên
3. Lê Văn Đoàn
4. Lã Huy Quang
5. Phan Văn Trí
6. Trần Duy Quang
7. Lê Ngọc Hùng
8. Trần Đức Phú
9. Trương Quang Lịch
10. Nguyễn Huy Hào

	2
	Gia công, chế tạo thang trèo vị trí có trụ bê tông nhô cao (2-3,5) m các ĐZ (220-500) kV khu vực đội TTĐ Việt Trì quản lý.
	1. Nguyễn Đức Hùng
2. Phạm Văn Nguyên
3. Lê Văn Đoàn
4. Nguyễn Duy Hoài
5. Bùi Ngọc Tú
6. Nguyễn Tiến Mẫn
7. Nguyễn Thế Anh
8. Lã Huy Quang
9. Nguyễn Tuấn Trường
10. Trần Duy Tùng

	3
	Chế tạo dụng cụ nhấc tấm đan mương cáp - Trạm 500kV Việt Trì. 
	1. Nguyễn Đức Hùng
2. Nguyễn Quang Phúc
3. Bùi Chu Tấn
4. Phan Quốc Hồng
5. Lê Hoàng Vũ
6. Hồ Đức Nam

	4
	Sử dụng mặt bằng 01 ngăn lộ thiết bị 220kV truyền thống tại trạm biến áp 220kV Lào Cai để thiết kế lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ hợp bộ Compact đấu nối đến trạm biến áp 220kV Bảo Thắng phục vụ mua điện Trung Quốc.
	1. Đào Trọng Tài
2. Nguyễn Đức Hùng
3. Nguyễn Quang Phúc
4. Bùi Chu Tấn
5. Giang Mạnh Hùng
6. Hoàng Văn Công
7. Lê Mạnh Hùng
8. Giàng Thị Dung
9. Trần Quốc Dũng
10. Bùi Thị Minh Tư

	5
	Cải tạo mạch cắt rơ le bảo vệ ngăn lộ 200 đi cắt các ngăn lộ MBA AT1, AT2 khi dùng MC 200 thay thế MC 231, 232 và lắp đặt khóa chuyển nhóm chỉnh định cho ngăn lộ 231 khi tách bảo vệ SLTC phía 220kV ra khỏi vận hành - Trạm biến áp 220kV Lào Cai.
	1. Nguyễn Đức Hùng
2. Nguyễn Quang Phúc
3. Bùi Chu Tấn
4. Vũ Văn Dũng
5. Nguyễn Thế Anh
6. Quách Văn Cường
7. Nguyễn Tiến Mẫn
8. Nguyễn Thái Hoàng
9. Nguyễn Tuấn Hùng
10. Bùi Thị Minh Tư

	6
	Gia công, chế tạo giá thao tác MC hợp bộ loại VN1 – 40.5 trạm biến áp 220kV Vĩnh Tường.
	1. Nguyễn Đức Hùng
2. Nguyễn Quang Phúc
3. Bùi Chu Tấn
4. Nguyễn Văn Tuyền
5. Trương Quang Trung

	7
	Cài đặt bổ sung tín hiệu khoá bảo vệ ngăn lộ máy cắt liên lạc vào mạch liên động khi thao tác chuyển đổi thanh cái 110kV, 220kV  trạm biến áp 220kV Bảo Thắng.
	1. Nguyễn Đức Hùng
2. Nguyễn Quang Phúc
3. Bùi Chu Tấn
4. Hoàng Mạnh Thắng
5. Trần Quốc Dũng

	8
	Chế tạo kẹp cực gia cường chịu lực cho kẹp cực bắt dây dẫn từ TI sang máy cắt ngăn lộ 173 - Trạm biến áp 220kV Việt Trì. 
	1. Nguyễn Đức Hùng
2. Nguyễn Quang Phúc
3. Bùi Chu Tấn
4. Nguyễn Thái Hoàng
5. Nguyễn Hồng Sơn
6. Giàng Thị Dung

	9
	Tăng néo gá cách điện thủy tinh khi thay thế cách điện Composits đường dây 500kV
	1.Lê Tùng Lâm  
2. Nguyễn Minh Tài  
3. Nguyễn Văn Bính   
4. Vũ Đức Tịnh     
5. Nguyễn Quang Hiếu 
6. Nguyễn Hữu Khoan 
7. Lê Đăng Kiên

	10
	Giám sát vận hành chống sét van từ xa
	1. Nguyễn Văn Sơn
2. Phạm Văn Tân
3. Nguyễn Văn Thư
4. Nguyễn Phùng Toản
5. Nguyễn Thành Thái
6. Nguyễn Lê Thăng
7. Giang Mạnh Hùng

	11
	Giám sát vận hành rơ le bảo vệ quá dòng phía trung áp Kháng KH101 từ xa_Trạm 220kV Mường Tè
	1. Nguyễn Văn Sơn
2. Phạm Văn Tân
3. Nguyễn Văn Thư
4. Lương Anh Tuấn
5. Nguyễn Thành Thái
6. Nguyễn Mạnh Cường

	12
	Sử dụng hệ thống cầu dẫn vượt thanh cái C11, C12 thay cáp 110kV đấu nối ngăn lộ kháng KH101 Trạm 220kV Than Uyên”.
	1. Đào Trọng Tài
2. Phạm Văn Tân
3. Nguyễn Văn Thư
4. Lê Văn Thanh
5. Trần Khánh Nam

	13
	Chống nước thấm, chảy vào nhà ki ốt 11kV của Kháng KH101 - Trạm 220kV Mường Tè bằng mái che
	1. Nguyễn Văn Sơn
2. Phạm Văn Tân
3. Nguyễn Văn Thư
4. Lương Anh Tuấn
5. Nguyễn Mạnh Cường
6. Nguyễn Văn Tùng

	14
	Khai thác thêm chức năng 50BF trong rơ le F87R (GRT 200) bảo vệ kháng KH502 – Trạm 500kV Lai Châu khi hiệu chỉnh phương thức bảo vệ cắt sự cố kháng gửi cắt máy cắt đường dây (571, 572) về máy cắt kháng K502
	1. Nguyễn Văn Sơn
2. Phạm Văn Tân
3. Nguyễn Văn Thư
4. Ngô Tuấn Anh
5. Nguyễn Mạnh Cường
6. Trần Văn Thắng

	15
	Tính toán thời gian cắt của máy cắt và thời gian tác động của bảo vệ thông qua bản ghi sự cố để đánh giá tính trạng máy cắt và rơ le bảo vệ - Trạm 500 kV Sơn La 
	1. Nguyễn Văn Sơn
2. Phạm Văn Tân
3. Nguyễn Trọng Khoa
4. Phạm Văn Dũng

	16
	Dùng Puly có đường kính từ 350-500mm để chuyển hướng tại chân cột kết hợp với dây thừng để nâng hạ chuỗi cách điện
	1. Trần Văn Sơn
2. Phạm Minh Khôi
3. Nguyễn Trọng Đức
4. Phan Văn Hạnh
5. Nguyễn Giang Nam
6. Vũ Xuân Cường
7. Cấn Xuân Thanh
8. Bùi Đình Mạnh
9. Nguyễn Hùng Hậu
10. Nguyễn Nam Trung

	17
	Phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân tự chặt hạ cây keo trong, ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm KCAT gây sự cố đường dây 220kV-500kV do sử dụng đất sai mục đính từ trồng cây nông nghiệp sang trồng keo
	1. Trần Văn Sơn
2. Phạm Minh Khôi
3. Nguyễn Trọng Đức
4. Nguyễn Thành Long
5. Đinh Hoàng Phượng
6. Nguyễn Nam Trung
7. Vũ Đình Huân
8. Trần Hải Nam
9. Phan Văn Hạnh
10. Bùi Đức

	18
	Gia công dụng cụ dây nối tắt và giải pháp kiểm tra, thay thế đồng hồ đo dòng điện rò chống sét van và kiểm tra chất lượng chống sét van đang vận hành mà không cần cắt điện
	1. Trần Văn Sơn
2. Đinh Khắc Long
3. Nguyễn Trọng Đức
4. Vũ Huy Dương
5. Vũ Đình Huân
6. Nguyễn Nam Trung
7. Phạm Đình Hùng
8. Nguyễn Đức Trường
9. Hồ Văn Giang
10. Đặng Thị Thanh

	19
	Cải tạo sửa chữa mạch liên động thao tác DTĐ -76 các ngăn lộ đường dây 171, 172, 173, 174, 175, 176 trạm 220kV Hoành Bồ
	1. Trần Văn Sơn
2. Đinh Khắc Long
3. Nguyễn Trọng Đức
4. Nguyễn Thành Long
5. Nguyễn Minh Đức
6. Vũ Huy Dương
7. Nguyễn Đức Trường
8. Hồ Văn Giang
9. Nguyễn Thị Thu Hà
10. Đặng Thị Thanh

	20
	Cải tạo hệ thống đối lưu không khí tại các tủ đấu dây ngoài trời - TBA 220kV Sơn Động
	1. Trần Văn Sơn
2. Đinh Khắc Long
3. Nguyễn Trọng Đức
4. Vũ Huy Dương
5. Nguyễn Minh Đức
6. Đỗ Thanh Tùng
7. Nguyễn Kim Cương
8. Vũ Đình Dũng

	21
	Cải tạo đấu nối hoàn thiện hệ thống tủ chỉnh lưu hiện tại và tủ chỉnh lưu thứ hai sau sửa chữa - Trạm 220kV Quảng Ninh
	1. Trần Văn Sơn
2. Đinh Khắc Long
3. Nguyễn Trọng Đức
4. Vũ Huy Dương
5. Nguyễn Kim Cương
6. Hồ Văn Giang
7. Đặng Thị Thanh
8. Nguyễn Nam Trung
9. Nguyễn Thành Long
10. Bùi Đình Mạnh

	22
	Sửa chữa, di chuyển các Máy tính chủ tại phòng điều khiển trung tâm sang phòng AC/DC và thông tin tại TBA biến áp 220kV Hải Hà nhằm đảm bảo vận hành tin cậy, liên tục cung cấp điện hệ thống điện truyền tải, giảm thiểu tiếng ồn cải thiên môi trường làm việc cho CBCNV
	1. Trần Văn Sơn
2. Đinh Khắc Long
3. Phạm Minh Khôi
4. Nguyễn Trọng Đức
5. Vũ Huy Dương
6. Nguyễn Kim Cương
7. Phan Trung Hiếu
8. Nguyễn Minh Đức
9. Đinh Hoàng Phượng
10. Vũ Đình Huân
11. Trần Hải Nam

	23
	Áp dụng đồng bộ các giải pháp thi công Sửa chữa Hệ thống máy tính điều khiển TBA 500kV Quảng Ninh - Thuộc danh mục SCL 2022 trong điều kiện hệ thống máy tính điều khiển hiện hữu đang vận hành, đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng công trình
	1 Phạm Quang Hòa
2 Đào Trọng Tài
3 Nguyễn Mạnh Cường
4 Trần Văn Thắng
5 Trần Văn Sơn
6 Đinh Khắc Long
7 Nguyễn Trọng Đức
8 Vũ Huy Dương
9 Nguyễn Minh Đức
10 Nguyễn Thành Trung
11 Hoàng Huy Duy
12 Kiều Văn  Minh
13 Nguyễn Thế Hùng

	24
	Hiệu chỉnh chức năng chuyển nhóm chỉnh định rơ le Siprotec 4 của Siemens tại các ngăn lộ - Trạm 500kV Quảng Ninh
	1. Trần Văn Sơn
2. Đinh Khắc Long
3. Phạm Minh Khôi
4. Nguyễn Trọng Đức
5. Vũ Huy Dương
6. Nguyễn Kim Cương
7. Phan Trung Hiếu
8. Nguyễn Minh Đức

	25
	Cải tạo thiết kế mạch hiện thị nấc máy biến áp AT3 bằng tín hiệu tương tự mã hiệu BCD trên hệ thống điều khiển máy tính SicamPas và Scada - Trạm 500kV Quảng Ninh
	1. Trần Văn Sơn
2. Đinh Khắc Long
3. Phạm Minh Khôi
4. Nguyễn Trọng Đức
5. Vũ Huy Dương
6. Nguyễn Kim Cương
7. Phan Trung Hiếu
8. Nguyễn Minh Đức

	26
	Gia công Gông thép và biện pháp hỗ trợ thi công thay cách điện néo đường dây 500kV
	1.Trần Văn Sơn
2.Phạm Minh Khôi
3.Nguyễn Trọng Đức
4.Vũ Xuân Cường
5.Nguyễn Thanh Long
6.Bùi Đình Manh
7.Phan Văn Hạnh
8.Bùi Đức
9.Nguyễn Giang Nam
10.Vũ Văn Lượng

	27
	Giải pháp néo hãm dây dẫn tại đầu xà trong sửa chữa thi công nâng độ võng dây dẫn tại cột néo
	1.Phạm Minh Khôi
2.Nguyễn Trọng Đức
3.Nguyễn Thành Long
4.Vũ Xuân Cường
5.Hoàng Xuân Diệu
6.Trần Văn Cường
7.Nguyễn Hùng Hậu
8.Lâm Văn Vượng
9.Cấn Xuân Thanh
10.Bùi Đình Mạnh

	28
	Gia công chế tạo lắp đặt bổ sung bản táp (tấm đệm) điều chỉnh hướng của Chống sét van lắp cho chuỗi néo kép tại các đường dây 220kV thuộc truyền tải điện Đông Bắc 1 quản lý.
	1.Trần Văn Sơn
2.Phạm Minh Khôi
3.Nguyễn Trọng Đức
4.Cấn Xuân Thanh
5.Bùi Đình Mạnh
6.Lê Trọng Nam
7.Dương Mạc Phi
8.Hoàng Ngọc Khải
9.Phan Văn Hạnh
10.Vũ Xuân Cường
11.Bùi Đức

	29
	Giải pháp đối trọng xà dây dẫn hoặc xà chống sét vào dây dẫn khi phải tháo hạ dây dẫn hoặc dây chống sét tại cột néo trong sửa chữa thi công thay dây chống sét hoặc thay dây dẫn 
	1.Phạm Minh Khôi
2.Nguyễn Trọng Đức
3.Nguyễn Thành Long
4.Vũ Xuân Cường
5.Phan Văn Hạnh
6.Bùi Đức
7.Nguyễn Giang Nam
8.Nguyễn Hùng Hậu

	30
	Giải pháp bố trí sơ đồ Puly trên dây vượt qua các khoảng cột giao chéo bên dưới khi thay dây dẫn hoặc nâng độ võng
	1.Trần Văn Sơn
2.Phạm Minh Khôi
3.Nguyễn Trọng Đức
4.Vũ Xuân Cường
5.Nguyễn Hữu Thành
6.Phạm Duy Hiền
7.Hoàng Xuân Diệu
8.Trần Văn Cường
9.Nguyễn Hùng Hậu
10.Lâm Văn Vượng
11.Nguyễn Văn Tuấn
12.Đỗ Xuân Tiệp

	31
	Giải pháp ngăn ngừa ảnh hưởng của hệ thống Giám sát DC Online của Hãng MES với thiết bị Bender lên hệ thống nhị thứ TBA 220kV Sơn Động
	1. Trần Văn Sơn
2. Đinh Khắc Long
3. Nguyễn Trọng Đức
4. Nguyễn Minh Đức
5. Đỗ Thanh Tùng

	32
	Cải tạo trụ đỡ kháng điện KH101 TBA 220kV Đồng Hòa.
	1. Lê Xuân Diệu
2. Hoàng Quốc Chính
3. Phạm Quang Toản
4. Nguyễn Văn Đại
5. Hoàng Ngọc Sơn
6. Phùng Quốc Tùng

	33
	Đưa tín hiệu nhiệt độ MBA T3 Trạm 220kV Đình Vũ lên hệ thống điều khiển máy tính
	1. Lê Xuân Diệu
2. Hoàng Quốc Chính
3. Phạm Quang Toản
4. Lê Minh Văn
5. Nguyễn Quốc Hiền

	34
	Đưa tín hiệu báo lỗi LID1 hoặc LID2 lên màn hình máy tính HMI
	1. Hoàng Quốc Chính
2. Phạm Quang Toản
3. Vũ Quang Vinh
4. Phạm Văn Hảo
5. Đặng Văn Hoan

	35
	Cải tạo đưa hệ thống thoát nước tự động các máy hút ẩm trong nhà trung thế 22kV, Trạm 220kV Đồng Hòa
	1. Hồ Văn Tân
2. Phạm Thanh Tùng
3. Nguyễn Chiến Binh
4. Nguyễn Văn Đại
5. Hoàng Ngọc Sơn
6. Hoàng Thị Lanh

	36
	Tự động chuyển nhóm chính định rơ le bảo vệ F671 ngăn 133, F671 ngăn 112 và F671, F672 ngăn 100 khi tách/vận hành bảo vệ SLTC 110kV theo yêu cầu gia tốc bảo vệ của phiếu chỉnh định Trạm 500kV Phố Nối.
	1. Hoàng Quốc Chính
2. Phạm Quang Toản
3. Vũ Quang Vinh
4. Phạm Văn Cường
5. Lê Văn Hưng
6. Lê Thị Bích Hạnh

	37
	Bổ sung trạng thái máy cắt mở vào rơ le F79 (D60 GE) đảm bảo chức năng 79 làm việc tin cậy - Trạm 220kV Yên Mỹ
	1. Lê Xuân Diệu
2. Hoàng Quốc Chính
3. Phạm Quang Toản
4. Vũ Quang Vinh
5. ĐỗThành Điệp
6. Nguyễn Văn Ngà

	38
	Cải tạo mạch nội bộ nhị thứ ngăn lộ đường dây 271 trạm biến áp 220kV Lạng Sơn
	1. Đoàn Duy Long 
2. Vũ Tất Thành
3. La Đình Tỵ
4. Đỗ Thành Điệp

	39
	Lắp đặt giá đỡ cho các Dao tiếp địa các ngăn lộ 110kV trạm 220kV Lạng Sơn
	1. Đoàn Duy Long 
2. Nguyễn Anh Tuấn
3. Lý Xuân Hoài
4. Bùi Anh Tú 

	40
	Sử dụng củ sứ gia công và bu lông để treo puly tại chuỗi đỡ dây dẫn khi thay dây dẫn trên đường dây (đường dây đã cắt điện hoàn toàn)
	1. Trần Quốc Kiên
2. Phạm Hữu Ngọc
3. Vũ Tất Thành
4. Đinh Nho Hợi
5. Phùng Tuấn Hải 

	41
	Sử dụng xe đạp ra dây đơn chạy trên dây dẫn, dây CS (đường dây đã cắt điện hoàn toàn).
	1. Trần Quốc Kiên
2. Hoàng Thế Mạnh
3. Vũ Tất Thành
4. Đinh Nho Hợi
5. Đỗ Hà 

	42
	Giải pháp gia công cải tạo móc treo tiếp địa di động chống hiện tượng tự rơi khi thao tác tháo lắp.
	1. Nguyễn Tín Hiệu
2. Lương Ngọc Đồng
3. Bùi Văn Sĩ
4. Nguyễn Văn Tình

	43
	
Giải pháp sử dụng dây tăng đơ làm dây băng an toàn khoanh vùng cho Đội công tác
	1. Nguyễn Tín Hiệu
2. Lương Ngọc Đồng
3. Bùi Văn Sĩ
4. Trần Quốc Kiên
5. Lê Huy Ánh 

	44
	Giải pháp thiết kế sơ đồ đấu nối cấp và sơ đồ tọa độ cáp cho tủ bảng các ngăn lộ trạm biến áp 220kV Bắc Kạn
	1. Đậu Xuân Thức
2. Lường Thái Trình
3. Lục Lãnh Thuận
4. Hoàng Văn Luân

	45
	Gia công thang ra cách điện Composite néo đơn cho đội công tác thi công công trình ĐZ 220kV Bảo Lâm đấu nối vào HTĐ.
	1. Hoàng Văn Thức
2. Lưu Đức Trung
3. Vũ Thanh Sơn
4. Đinh Nho Hợi
5. Trần Quốc Kiên

	46
	Sử dụng ống Gen CAT6 để bảo vệ sợi quang khi thi công xử lý lỗi sợi quang kết nối các rơ le và hệ thống thu thập dữ liệu đo xa trong trạm biến áp.  
	1. Đỗ Nam Bình 
2. Trần Đình Nam
3. Nguyễn Văn Tình
4. La Đình Tỵ
5. Bùi Anh Tú 

	47
	Cải tạo hệ thống chiếu sáng cột đèn cao áp nhằm đảm bảo an toàn trong công tác sửa chữa thay thế đèn cao áp.  
	1. Ngô Trung Kiên 
2. Đỗ Văn Đức
3. Ngô Chí Hậu
4. Hoàng Tú Anh

	48
	Lắp đặt CSV tại xuất tuyến đường dây trung áp gần DCL-7 TBA 220kV Thái Nguyên
	1. Lý Xuân Hoài
2. Nguyễn Anh Tuấn
3. La Đình Tỵ
4. Bùi Anh Tú
5. Đỗ Hà 

	49
	Ứng dụng lắp đặt gương cầu lồi
 để mở rộng tầm nhìn, phạm vi giám sát Camera quan sát đường dây truyền tải.
	1. Nguyễn Anh Tuấn
2. Nguyễn Văn Anh
3. Trần Quốc Kiên 
4. Phùng Tuấn Hải
5. Đinh Nho Hợi 

	50
	Giải pháp làm sẵn bộ thang trèo cột ly tâm
	1. Phan Đông Minh 
2. Lê Sỹ Nguyên 
3. Trịnh Bá Khánh 
4. Hoàng Đình Thư 
5. Văn Ngọc Ánh 
6. Đoài Minh Hưng 
7. Chu Minh Đức 
8. Nguyễn Chí Cường 

	51
	Mở rộng đối tượng tuyên truyền trong công tác tuyên truyền bảo vệ lưới truyền tải điện
	1. Nguyễn Văn Giang  
2. Phan Đông Minh 
3. Nguyễn Khắc Dũng 
4. Đinh Sỹ Chung 
5. Nguyễn Văn Dũng 
6. Lê Bá Quân 

	52
	Lắp khoá lựa chọn chế độ vận hành “Tự động hoặc Bằng tay” hệ thống tự động đóng nguồn tự dùng dự phòng trạm biến áp 500kV Hòa Bình
	1. Nguyễn Văn Giang
2. Nguyễn Khắc Dũng
3. Trần Đình Lưu
4. Phạm Thị Nga 
5. Đoàn Duy Linh  
6. Thân Đức Hậu
7. Nguyễn Mạnh Thiết

	53
	Hiển thị, cảnh báo tín hiệu trạng thái nguồn AC cấp cho Bộ điều áp và hệ thống làm mát MBA AT2
	1. Nguyễn Văn Giang
2. Nguyễn Khắc Dũng
3. Trần Đình Lưu
4. Phạm Thị Nga 
5. Đoàn Duy Linh  
6. Nguyễn Viết Chính
7. Mai Văn Thọ

	54
	Cải tạo cửa giám sát sự dịch chuyển của BTĐ máy cắt loại 3AP của Siemens
	1. Nguyễn Văn Giang
2. Nguyễn Khắc Dũng
3. Trần Đình Lưu
4. Phạm Thị Nga 
5. Nguyễn Quốc Hiền  
6. Nguyễn Ngọc Tuấn
7. Nguyễn Ngọc Kiên
8. Đoàn Duy Linh

	55
	Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn trong trạm biến áp - Trạm 500kV Thường Tín
	1. Phạm Thanh Tùng

2. Tô Thế Cường

3. Lê Thành

4. Đặng Văn Lâm

5. Chu Xuân Khoát

6. Chu Thị Tâm

	56
	Gia công thay thế tấm hãm hành trình tại tiếp điểm tĩnh lưỡi Dao tiếp địa loại SGC của DTĐ 272-25 pha B và pha C ngăn 272 – Trạm 220kV Bắc Ninh
	1. Tô Thế Cường

2. Vũ Sơn Hà


3. Nguyễn Văn Dương

4. Nguyễn Xuân Hưng

5. Nguyễn Tuấn Anh

6. Nguyễn Hùng Minh

7. Nguyễn Bá Tâm

8. Hoàng Đình Giang

9. Lê Công Thịnh

10. Đinh Tiến Mạnh

	57
	Sử dụng Output dự phòng từ rơ le tự động đóng lại P841 để gửi trạng thái máy cắt đến input rơ le bảo vệ khoảng cách P443- Trạm 500kV Thường Tín
	1. Vũ Sơn Hà

2. Nguyễn Khắc Hải

3. Chu Xuân Khoát

4. Lương Đức Quân

5. Trần Vĩnh Tuy

	58
	Chế tạo bàn thử dây an toàn lưu động – Đội truyền tải điện Hà Nội 2
	1. Đinh Thế Hùng

2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

3. Lưu Quang Hải

4. Vũ Công Huỳnh

5. Phan Hùng

	59
	Cải tạo mạch khóa tự động điều áp tại các nấc điều chỉnh điện áp không cho phép vận hành song song 02 máy biến áp AT1, AT2 Trạm biến áp 220kV Thái Bình.
	1. Đặng Hồng Quân
2. Vũ Văn Lộc
3. Hoàng Ngọc Dũng
4. Nguyễn Xuân Trung
5. Nguyễn Chí Nhâm
6. Trần Văn Hướng

	60
	Cải tạo mạch điện áp cấp cho rơle lựa chọn thời điểm đóng, cắt máy cắt kháng K501, K504, K505 - Trạm biến áp 500kV Nho Quan.
	1. Vũ Văn Lộc
2. Hoàng Ngọc Dũng
3. Trần Văn Thắng
4. Nguyễn Xuân Trung
5. Hoàng Ngọc Anh
6. Trần Văn Hoàn
7. Lương Xuân Nam

	61
	Cải tạo mạch dòng điện ngăn lộ 200 đảm bảo khi dùng MC200 thay thế các ngăn lộ 220kV có bảo vệ quá dòng cho đường dây - Trạm biến áp 220kV Thái Bình.
	1. Vũ Văn Lộc
2. Hoàng Ngọc Dũng
3. Ngô Khắc Biên
4. Lê Xuân Tú
5. Nguyễn Xuân Trung
6. Nguyễn Chí Nhâm

	62
	Phổ biến công văn và thực hiện ký số xác nhận từ xa
	1. Vũ Văn Lộc
2. Đỗ Đình Dũng
3. Hoàng Ngọc Dũng
4. Lê Xuân Tú
5. Nguyễn Xuân Trung
6. Bùi Hải Đăng
7. Đinh Nguyễn Hoàng
8. Trần Minh Trang
9. Trương Xuân Bình

	63
	Cải tạo mạch đóng MC 271, 272, 273, 274, 275, 276 đảm bảo trong trường hợp sử dụng MC 200 thay không tự động đóng lại MC được tách ra khi có sự cố - Trạm biến áp 500kV Nho Quan.
	1. Vũ Văn Lộc
2. Hoàng Ngọc Dũng
3. Nguyễn Xuân Trung
4. Hoàng Ngọc Anh
5. Trần Văn Hoàn
6. Lương Xuân Nam

	64
	Gia công, lắp đặt bộ vam tháo gối đỡ sứ dao cách ly 110kV, 220kV 
	1. Hoàng Ngọc Dũng
2. Nguyễn Xuân Trung
3. Trần Văn Hướng
4. Đỗ Ngọc Tú
5. Bùi Đức Tâm
6. Giang Hạnh Phúc
7. Vũ Văn Trình

	65
	Sử dụng ứng dụng D-Office duyệt phương án thi công và biện pháp an toàn của các bộ phận
	1. Vũ Văn Lộc
2. Đỗ Đình Dũng
3. Hoàng Ngọc Dũng
4. Lê Xuân Tú
5. Nguyễn Xuân Trung
6. Bùi Hải Đăng
7. Trần Hữu Tú
8. Nguyễn Văn Tân
9. Lê Minh Luận

	66
	Giải pháp đặt thời gian chức năng bảo vệ 50P5 bảo vệ quá dòng F67 SEL351A  – Trạm biến áp 220kV Ba Chè”
	1. Lữ Thanh Hải
2. Nguyễn Tuyên Huấn
3. Phí Văn Nghĩa
4. Lê Hữu Tường
5. Lê Ích Oanh

	67
	Giải pháp cải tạo, nâng cao độ tin cậy cấp nguồn AC trạm biến áp 220kV Nông Cống
	1. Nguyễn Ngọc Thắng
2. Nguyễn Trường Giang
3. Mai Xuân Tùng
4. Lê Minh Toàn
5. Lê Bá Đông

	68
	“Cải tạo mạch nhị thứ DCL cũ 6 cặp tiếp điểm NO-NC đáp ứng tiêu chuẩn mạch nhị thứ mới NPT phục vụ thao tác xa tại Trạm biến áp mô hình điều khiển truyền thống 220kV Nghi Sơn”
	1. Lữ Thanh Hải
2. Nguyễn Sỹ Long
3. Lê Hoàng Anh
4. Nguyễn Duy Sơn
5. Nguyễn Hữu Thơ

	69
	Bổ sung mạch còi ngăn lộ 180 - Trạm biến áp 220kV Ba Chè
	1. Lê Văn Hùng
2. Phí Văn Nghĩa
3.Lê Hữu Tường
4. Lê Kiến Trúc
5. Trịnh Khắc Hưng

	70
	Giám sát tín hiệu điều khiển thiết bị từ điều độ A1 về trạm và tình trạng làm việc kênh truyền SCADA A1 trạm biến áp 220kV Bỉm Sơn
	1.Lữ Trọng Tuân
2.Nguyễn Tuyên Huấn
3.Lê Minh Toàn
4. Trịnh Minh Tuấn
5. Nguyễn Văn Đăng

	71
	Bổ sung mạch Triger quá trình Đóng/Cắt máy cắt ngăn lộ tụ bù ngang T103 – Trạm biến áp 220kV Bỉm Sơn
	1.Nguyễn Ngọc Thắng
2.Cao Thị Oanh
3.Vũ Xuân Quyết
4. Nguyễn Đình Tú
5. Vũ Thanh Hoài

	72
	“Cải tạo mạch sa thải đặc biệt đóng máy cắt 531 trạm 500kV Nghi Sơn qua output A8000”
	1.Nguyễn Ngọc Thắng
2.Lữ Thanh Hải
3.Nguyễn Tuyên Huấn
4. Mai Xuân Tùng
5. Đặng Ngọc Hải

	73
	Cải tạo di chuyển dao tiếp địa từ DCL 176-2 sang DCL176-1 và điều chỉnh dây dẫn nội bộ từ MC 176 đến DCL176-1 - Trạm biến áp 220kV Vinh.
	1. Lê Trọng Thái

2. Hồ Ngọc Toản

3. Nguyễn Thế Mạnh

4. Phan Văn Lượng

5. Đào Duy Thịnh

6. Phan Thành Trung

7. Nguyễn Hữu Sơn

	74
	Cải tạo mạch input Manclose rơ le bảo vệ so lệch dọc khi đóng vào điểm sự cố từ chế độ đóng bằng tay hoặc tự động đóng lại các ngăn lộ 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 100 – Trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu. 
	1. Lê Trọng Thái

2. Hồ Ngọc Toản

3. Nguyễn Thế Mạnh

4. Đỗ Thành Điệp

5. Phan Văn Đức

6. Nguyễn Việt Long

7. Nguyễn Hữu Sơn

	75
	Cải tiến hệ thống xả khí thải xe YAZ 11 chỗ ngồi không đạt tiêu chuẩn khí thải khi kiểm định
	1. Lê Trọng Thái

2. Đậu Đức Trung

3. Nguyễn Thế Mạnh

4. Chu Văn Hồng

5. Phạm Thanh Sơn

6. Nguyễn Đình Hiếu

7. Nguyễn Hữu Sơn

	76
	Sửa chữa bổ sung mạch tự động chuyển Group AR rơ le P543 ngăn lộ 172 - Trạm biến áp 220kV Tương Dương.
	1. Lê Trọng Thái

2. Hồ Ngọc Toản

3. Nguyễn Thế Mạnh

4. Phan Văn Lượng

5. Hoàng Đức Nhân

6. Hoàng Đình Diện

7. Phan Văn Khánh

	77
	Gia công bộ ghế gấp, ra dây dẫn phân pha 2 dây phục vụ sửa chữa các tuyến đường dây 220kV” trong Công ty Truyền tải điện 1
	1. Lê Trọng Thái

2. Trần Văn Doanh

3. Phạm Thanh Hải

4. Nguyễn Văn Giáp

5. Trần Chí Thành

6. Nguyễn Đình Hiếu

7. Đậu Đức Trung

	78
	Gia công ghế thao tác thanh dẫn cứng để thi công trên cao tại Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh.
	1. Nguyễn Sỹ Thắng
2. Đinh Văn Thái
3. Nguyễn Tuấn Ngọc
4. Đinh Thanh Hải
5. Hà Văn Dũng
6. Phan Thanh Nam

	79
	Tận dụng móc treo dây đeo an toàn đã qua sử dụng để làm đầu móc treo dụng cụ, vật tư khi kéo lên cao bằng dây thừng vô tận
	1. Phan Tuấn Chung
2. Đinh Sỹ Trí Hoàng
3. Nguyễn Trường Sinh
4. Trần Thanh Dũng
5. Lê Minh Tuấn

	80
	Sử dụng phần mềm  Fing trên điện thoại để quản lý mạng, kiểm tra dịch vụ mạng
	1. Nguyễn Sỹ Thắng
2. Đỗ Công Tố 
3. Trần Nhật Phố
4. Cao Đăng Nhạc
5. Nguyễn Tuấn Anh
6. Đinh Thanh Hải

	81
	Lắp đặt gắn quạt gió làm mát lên áo bảo hộ lao động, phục vụ lực lượng quản lý vận hành đường dây khi làm việc dưới đất trong mùa nắng nóng
	1. Nguyễn Sỹ Thắng
2. Phan Thanh Tùng
3. Đinh Sỹ Trí Hoàng
4. Nguyễn Trường Sinh
5. Nguyễn Văn Trường
6. Nguyễn Trần Khánh
7. Trần Đình Thành
8. Đặng Quý Thạch

	82
	Gia công, chế tạo tủ chống ẩm từ tủ đựng tài liệu cũ, quạt hút CPU máy tính thanh lý, điều khiển nhiệt độ độ ẩm, bóng sấy hồng ngoại để bảo quản thiết bị bay UAV và các thiết bị điện tử.
	1. Nguyễn Sỹ Thắng
2. Phan Tuấn Chung
3. Đinh Sỹ Trí Hoàng
4. Lê Xuân Trung
5. Nguyễn Hồng Kỳ
6. Nguyễn Đức Hải

	83
	Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.
	1. Nguyễn Phúc An
2. Trần Mạnh Duy
3. Nguyễn Thanh Hoa
4. Phan Đại Nghĩa
5. Nguyễn Mạnh Hùng
6. Nguyễn Thị Tú Lộc
7. Nguyễn Thị Hồng Phương
8. Lưu Minh Thắng
9. Lê Ngọc Khoa

	84
	Nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp báo cáo. 
	1. Trần Mạnh Duy
2. Nguyễn Thanh Hoa
3. Phan Đại Nghĩa
4. Nguyễn Mạnh Hùng
5. Nguyễn Thị Tú Lộc
6. Lưu Minh Thắng

	85
	Sử dụng Google map giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và tính toán cung đường đi hợp lý, tránh lãng phí xăng dầu
	1. Trần Mạnh Duy
2. Nguyễn Thanh Hoa
3. Phan Đại Nghĩa
4. Bùi Văn Quỳnh
5. Nguyễn Thị Tú Lộc
6. Lưu Minh Thắng

	86
	Sử dụng phần mềm Adobe Scan để số hóa, lưu trữ dữ liệu.
	1. Trần Mạnh Duy
2. Nguyễn Thanh Hoa
3. Phan Đại Nghĩa
4. Nguyễn Thị Tú Lộc
5. Lưu Minh Thắng

	87
	“Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm kỹ thuật để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông
	1. Trần Mạnh Duy
2. Nguyễn Thanh Hoa
3. Phan Đại Nghĩa
4. Nguyễn Mạnh Hùng
5. Nguyễn Thị Kiều Hương

	88
	Phân quyền làm việc nhóm trong công tác tổng hợp báo cáo trực tuyến
	1. Nguyễn Phúc An
2. Nguyễn Anh Tú
3. Lưu Bình Công
4. Vũ Đào Hà
5. Nguyễn Văn Cường
6. Phạm Đức Thành
7. Nguyễn Thị Hồng Hoa

	89
	Phần mềm quản lý công việc trực tuyến phục vụ công tác chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ
	1. Nguyễn Phúc An
2. Lê Thế Huy
3. Nguyễn Anh Tú
4. Lưu Bình Công
5. Đào Trọng Tài
6. Đỗ Thành Lê
7. Phạm Đức Thành
8. Vũ Đào Hà

	90
	Giải pháp về việc thành lập và đào tạo mạng lưới y tế kiêm nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, vệ sinh lao động
	1. Nguyễn Phúc An
2. Lưu Bình Công
3. Phan Ngọc Huyền
4. Nguyễn Thị Bích Liên
5. Nguyễn Văn Cường
6. Vũ Đào Hà

	91
	Kết nối các rơ le quá dòng nội bộ tủ điều khiển phía trung thế kháng 110kV hãng SGB lên hệ thống máy tính điều khiển
	1 Ngô Khắc Biên
2 Trần Khánh Nam

	92
	Giải pháp tối ưu bảo vệ so lệch thanh cái 220kV cho ngăn lộ vòng 220kV kiêm ngăn lộ liên lạc trong trạm biến áp
	1 Phạm Quang Hòa
2 Nguyễn Mạnh Cường
3 Nguyễn Thị Lan Thanh
4 Đỗ Thành Lê
5 Trần Văn Thắng
6 Ngô Khắc Biên
7 Nguyễn Thành Thái
8 Đỗ Thành Điệp

	93
	Giải pháp cấu hình các rơ le bảo vệ dòng Nr để thực hiện chức năng tự đóng lại cho các máy cắt trong sơ đồ tam giác tin cậy, chính xác
	1 Phạm Quang Hòa
2 Nguyễn Mạnh Cường
3 Nguyễn Lê Ngọc
4 Ngô Khắc Biên
5 Trần Anh Vinh
6 Trương Quang Trung
7 Nguyễn Đình Huy
8 Đoàn Duy Linh

	94
	Lựa chọn thiết bị thu hồi không còn giá trị của các công trình sửa chữa lớn tại PTC1 để điều động lắp đặt cho hiện trường đào tạo TBA
	1 Nguyễn Phúc An
2 Phạm Quang Hòa
3 Giang Mạnh Hùng
4 Nguyễn Ngọc Khánh
5 Vũ Thị Kim Cúc
6 Nguyễn Văn Quý

	95
	Nâng công suất các bộ tụ bù TBN101 trạm biến áp 220kV Ninh Bình, TBN101 trạm biến áp 220kV Chèm, TBN101 trạm biến áp 220kV Hà Đông.
	1 Nguyễn Phúc An
2 Phạm Quang Hòa
3 Giang Mạnh Hùng
4 Đặng Hồng Quân
5 Nguyễn Đình Thịnh

	96
	Phần mềm tiên đoán đánh giá sự tương quan và hỗ trợ quản lý vận hành dầu MBA, KH theo độ biến thiên nhiệt độ dầu, môi trường
	1 Phạm Quang Hòa
2 Đặng Thế Trọng
3 Đỗ Thành Lê
4 Lê Văn Thanh
5 Nguyễn Lê Thăng

	97
	Phần mềm giám sát tình trạng làm việc thiết bị FL Qualitrol tại B01
	1 Phạm Quang Hòa
2 Nguyễn Mạnh Cường
3 Đỗ Thành Lê 
4 Phạm Hoàng Long
5 Nguyễn Quốc Thái

	98
	Giải pháp cắt điện phục vụ thi công lắp đặt ngăn kháng KH101 TBA 220kV Than Uyên
	1. Phạm Quang Hiếu
2. Trần Sơn Bình
3. Cao Huyền My
4. Đặng Hồng Quân
5. Trần Đức Việt

	99
	Xây dựng bảng gõ tắt trong Unikey giúp chuẩn hóa việc đăng kí cắt điện
	1. Cao Huyền My
2. Trần Sơn Bình
3. Trần Ngọc Thiện
4. Vũ Thị Huệ Chi

	100
	Giải pháp cắt điện phục vụ Điện lực Phú Thọ thi công kéo dây vượt thanh cái phục vụ thay dây ngăn lộ 177 Việt Trì
	1 Phạm Quang Hiếu
2 Trần Sơn Bình
3 Cao Huyền My

	101
	Theo dõi, kiểm soát công việc các trạm biến áp KNT đi hành chính bằng công cụ Trang tính trên google drive
	1 Quách Tiến Đức
2 Đặng Hữu Thanh
3 Nguyễn Quốc Hùng
4 Phạm Duy Tiến
5 Đinh Quốc Vĩnh

	102
	Theo dõi tổn thất online của 10 đường dây có tổn thất cao trên lưới PTC1
	1 Hoàng Xuân Khôi
2 Đặng Hồng Quân
3 Đào Đức Công
4 Cao Huyền My

	103
	Nâng cấp firmware thiết bị truyền dẫn hiT7025 đáp ứng quản lý card FE phiên bản thế hệ sau L2B
	1. Phạm Quang Hòa
2. Phan Văn Duyệt
3. Nguyễn Đức Hùng
4. Nguyễn Hữu Nhận
5. Đỗ Đức Cường
6. Nguyễn Đức Ngọc

	104
	Nâng cấp firmware thiết bị Teleprotection SWT3000 PU4 version dưới P 3.5.186 để kết nối được với SWT3000 PU4 version P 3.5.186 trở lên
	1. Phạm Quang Hòa
2. Phan Văn Duyệt
3. Nguyễn Đức Hùng
4. Nguyễn Hữu Nhận
5. Nguyễn Đức Ngọc
6. Đỗ Thế Dũng
7. Nguyễn Tuấn Anh
8. Đỗ Mạnh Tuấn
9. Bùi Hải Đăng


	105
	Thiết lập và đưa tín hiệu cảnh báo từ thiết bị truyền cắt SWT3000 đến HMI đồng thời gửi yêu cầu khóa chức năng AR 1 phase
	1. Phạm Quang Hòa
2. Phan Văn Duyệt
3. Nguyễn Đức Hùng
4. Nguyễn Hữu Nhận
5. Nguyễn Bá Đậu
6. Bùi Hải Đăng

	106
	Lập trình phần mềm số hóa dữ liệu và tạo báo cáo tự động hồ sơ quản lý nghiệp vụ Thanh tra kiểm tra và pháp chế trong Công ty truyền tải điện 1 
	1. Hoàng Xuân Khôi
2. Đỗ Công Tố
3. Trần Mạnh Duy
4. Lưu Minh Thắng
5. Lê Thế Huy
6. Nguyễn Xuân Sỹ
7. Lưu Vĩnh Hải
8. Đỗ Mạnh Tuấn
9. Đỗ Đức Cường
10. Trần Thị Thủy

	107
	Tích hợp dữ liệu danh mục Trạm, Đường dây từ phần mềm Pmis với Module Quản lý phiếu điều sự cố
	1. Phạm Công Trinh
2. Đặng Hữu Thanh
3. Đỗ Công Tố
4. Lã Thị Thảo

	108
	Sử dụng modem và máy tính kỹ sư của TBA để giả lập hệ thống SCADA 104 A1 để kiểm tra tín hiệu SCADA 104 tại Gateway
	1. Phạm Quang Hòa
2. Đỗ Công Tố
3. Tạ Quang Chiến
4. Đỗ Đức Cường
5. Đỗ Thế Dũng
6. Đỗ Mạnh Tuấn
7. Nguyễn Đức Ngọc
8. Đỗ Thành Lê

	109
	Giải pháp nâng cao tính khả thi và rút ngắn thời gian thi công Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ phía 220kV TBA 220kV Thái Nguyên
	1. Phạm Quang Hòa

2. Đào Trọng Tài

3. Nguyễn Mạnh Cường

4. Nguyễn Lê Ngọc

5. Ngô Khắc Biên

6. Khương Trung Hiếu

7. Phạm Tùng Lâm

	III
	Công ty Truyền tải điện 2
	 

	1
	Giải pháp cô lập thiết bị để đảm bảo thi công thay thế xà cột thanh cái C21, C22, C26 và rút ngắn thời gian cắt điện tại Trạm biến áp 220kV Đồng Hới
	1. Nguyễn Ngọc Lâm

2. Thái Duy Nam (ĐĐ)

3. Phan Anh


4. Bùi Gia Khánh.

5. Nguyễn Tiến Duẩn


6. Nguyễn Thế Thành 

	2
	Sử dụng phần mềm EPLAN tham chiếu nhanh địa chỉ bản vẽ trên file PDF, ứng dụng cho Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch
	1. Nguyễn Ngọc Lâm

2. Nguyễn Minh (PKT)

3. Nguyễn Như Cường (PKT)

4. Hoàng Ngọc Cảnh

5. Đào Thanh Hải  

6. Phạm Trùng Dương  

	3
	Cải tạo nguồn tín hiệu nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây kháng bù ngang 500kV tại TBA 500kV Quảng Trạch
	1. Phan Anh

2. Nguyễn Minh

3. Bùi Gia Khánh

4. Hoàng Ngọc Cảnh

5. Dương Văn Cương  

	4
	Giải pháp thiết kế mạch khống chế giải giới hạn làm việc của hệ thống điều khiển xa OLTC khi vận hành song song 02 máy biến áp tại Trạm biến áp 220kV Ba Đồn
	1. Nguyễn Ngọc Lâm

2. Nguyễn Đăng Quang (PKT)

3. Bùi Gia Khánh

4. Nguyễn Ngọc Thắng

5. Nguyễn Văn Ngọc

	5
	Sử dụng thanh mắt nối điều chỉnh néo của đường dây 220kV để thay cách điện composite néo kép 2 điểm treo đường dây 220kV
	1. Nguyễn Thanh Bình

2. Nguyễn Duy Hoàng

3. Hồ Hải Bằng

4. Hoàng Đình Dương

5. Hà Thanh Chương

	6
	Giải pháp vệ sinh cách điện vùng nhiễm bẩn nặng bằng thiết bị cầm tay sử dụng pin Lithium
	1. Nguyễn Sỹ Thái

2. Trần Văn Tuấn

3. Đỗ Hữu Đức

4. Đỗ Đức Tuấn

5. Nguyễn Anh Đức A

	7
	Sử dụng USB 4G để nâng cao hiệu quả hoạt động cho thiết bị bay Mavic 2 Enterprise Advanced dùng trạm RTK cố định.
	1. Nguyễn Ngọc Lâm

2. Nguyễn Phan Xuân Bảo (PKT)

3. Nguyễn Văn Vinh (PKT)

4. Nguyễn Quân

5. Dương Văn Cương  

	8
	Ứng dụng UAV trong công tác kiểm tra độ võng các đường dây 220-500kV.
	1. Nguyễn Thanh Bình

2. Nguyễn Đăng Hoàn

3. Hoàng Vũ Nguyên

4. Nguyễn Mạnh Cường

	9
	Xây dựng hệ thống thiết bị giám sát, cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho phòng công nghệ.
	1. Nguyễn Duy Dũng

2. Nguyễn Ngọc Lâm

3. Nguyễn Quân

4. Nguyễn Thế Mạnh

5. Dương Văn Cương  

	10
	Xây dựng hệ thống thiết bị phục vụ loop kiểm tra kênh truyền trong công tác sửa chữa và xử lý sự cố tại các Trạm biến áp 500kV và 220kV do Truyền tải điện Quảng Bình quản lý.
	1. Bùi Cường (VTCNTT)

2. Võ Công Thắng (VTCNTT)

3. Hoàng Ngọc Cảnh

4. Nguyễn Quân

5. Dương Văn Cương  

	11
	Bộ lựa chọn kênh truyền tín hiệu SCADA tại Trạm biến áp 220kV Đồng Hới.
	1. Phan Anh



2. Bùi Cường (VTCNTT)

3. Nguyễn Văn Quảng (VTCNTT)

4. Bùi Gia Khánh

5. Nguyễn Quân

	12
	Thay thế ăng ten thu phát sóng cho Router wifi 4G của hệ thống camera giám sát đường dây để nâng cao khả năng bắt sóng, giảm thiểu tình trạng offline.
	1. Phan Anh

2. Trần Thị Huệ Trang (PKT)

3. Nguyễn Thanh Bình

4. Nguyễn Quân

5. Dương Văn Cương  

	13
	Ứng dụng ổ cắm điện thông minh nhằm nâng cao khả năng kiểm soát, mức độ an toàn trong quá trình sạc pin UAV và các thiết bị đo khác.
	1. Nguyễn Quân

2. Võ Như Quảng

3. Trần Văn Tuấn

4. Phan Văn Quyền

5. Nguyễn Văn Sỹ

6. Nguyễn Ngọc Cường  

	14
	Giải pháp dùng nguồn pin dự phòng nạp cho tay cầm điều khiển thiết bị bay UAV
	1. Nguyễn Đình Tiềm

2. Trần Bình Hưng

3. Nguyễn Quang Hưng

4. Hồ Công Nhật Trường

	15
	Mô hình hoá logic liên động điều khiển máy cắt, Dao cách ly, Dao tiếp địa trên giao diện HMI của hệ thống điều khiển tích hợp- Trạm biến áp 220kV Lao Bảo
	1. Nguyễn Đình Tiềm

2. Công Đức Thắng

3. Hồ Nhật Nam

4. Võ Dư Hòa

5. Trần Vinh Hải

6. Dương Thế Giang

	16
	Cải tạo mạch tín hiệu trạng thái lơ lửng DCL ABB/ Trung Quốc đưa vào INPUT BCU- Trạm biến áp 220kV Lao Bảo
	1. Hoàng Trọng Quốc Sơn

2. Công Đức Thắng

3. Nguyễn Minh

4. Trần Vinh Hải

5. Trần Thanh Hiếu

6. Trần Đình Pháp

7. Nguyễn Trí Sáng

	17
	Giải pháp giảm thiểu thời gian mất điện của Nhà máy dệt Huế trong thời gian sửa chữa thay cột bê tông ly tâm bằng cột xà thép đơn thân  phía 110kV tại TBA 220kV Huế
	1. Trần Dương Nghĩa

2. Nguyễn Minh

3. Trần Nhật Tuấn

4. Nguyễn Kỳ Đạt

5. Nguyễn Hồng Hiến

	18
	Thiết lập mạch gửi/nhận tín hiệu Trip 50BF qua lại giữa 7SS522 (F87B-hiện hữu-phòng ĐK) và GRB200 (F87B-DA TEP-ngoài nhà Bay); để đảm bảo chức năng 50BF trong quá trình thi công DA TEP
	1. Trần Dương Nghĩa

2. Võ Quang Pháp

3. Nghiêm Văn Lập

4. Nguyễn Văn Vịnh

5. Nguyễn Kỳ Đạt

6. Nguyễn Ngọc Sơn

7. Lê Diên Phú

8. Phạm Văn Thịnh

	19
	Tối giản hóa sơ đồ vận hành và mạch liên động các Dao cách ly phía 110kV liên quan tại Trạm biến áp 220kV Huế
	1. Võ Quang Pháp

2. Nghiêm Văn Lập

3. Nguyễn Đăng Quang

4. Nguyễn Văn Vịnh

5. Thái Duy Nam

	20
	Cơ cấu định vị chống tuột Cần quay tay Dao cách ly SDF/ABB TBA 220kV Phong Điền
	1. Võ Quang Pháp

2. Nguyễn Kỳ Đạt

3. Nguyễn Thanh Quý

4. Phạm Văn Duy

5. Hoàng Ngọc Hà

	21
	Tăng cường làm mát bằng nước Máy biến áp trong điều kiện vận hành mang tải cao, thời tiết nắng nóng
	1. Trần Thanh Phong

2. Trần Dương Nghĩa

3. Nghiêm Văn Lập

4. Nguyễn Văn Vịnh

5. Nguyễn Ngọc Sơn

	22
	Giải pháp cải tạo, bổ sung các chức năng F21/21N, 27/59, 59/79, 59N cho rơ le bảo vệ so lệch dọc F87L (P546) ngăn 271 tại TBA 220kV Ngũ Hành Sơn do rơ le bảo vệ khoảng cách F21 (P446) ngăn 271 bị hư hỏng cần phải cô lập ra khỏi vận hành nhằm đảm bảo vận hành an toàn cho lưới điện truyền tải
	1. Võ Thiện Huy

2. Nguyễn Ngọc Phước

3. Trần Thị Thu Thanh

4. Trần Viết Lộc_

5. Đặng Công Tâm (TTDVKT2)

6. Nguyễn Hữu Dư (PTC2)

	23
	Giải pháp gia công chế tạo bộ giá đỡ trung gian (Adapter) để sử dụng sửa chữa, thay thế MCT506 tại TBA 500kV Đà Nẵng
	1. Lê Đình Chiến (PTC2)

2. Nguyễn Đăng Quang (PTC2)

3. Lê Tuấn Anh

4. Võ Thiện Huy

5. Võ Văn Nghĩa

	24
	Giải pháp xử lý hư hỏng rơ le bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 573 (50BF) tại TBA 500kV Đà Nẵng
	1. Lê Tuấn Anh

2. Nguyễn Ngọc Phước

3. Võ Văn Nghĩa

4. Đinh Văn Nhung

5. Lê Đình Chiến (PTC2)

6. Nguyễn Đăng Quang (PTC2)

	25
	Giải pháp cải tạo mạch để xử lý lỗi tự động “OFF” chức năng tự động đóng lặp lại F79 của ngăn lộ 276 - TBA 220kV Tam Kỳ do tiếp điểm đầu ra Output của BCU không giữ trạng thái cũ sau khi BCU tự khởi động lại.
	1. Nguyễn Đăng Quang

2. Nguyễn Hữu Dư

3. Nguyễn Vũ Long

4. Nguyễn Văn Vinh

5. Nguyễn Lương Min

6. Hồ Phú Doãn

	26
	Giải pháp cải tạo mạch để xử lý lỗi tự động “OFF” chức năng tự động đóng lặp lại F79 của ngăn lộ 276 - TBA 220kV Tam Kỳ do tiếp điểm đầu ra Output của BCU không giữ trạng thái cũ sau khi BCU tự khởi động lại.
	1. Nguyễn Đăng Quang

2. Nguyễn Hữu Dư

3. Nguyễn Vũ Long

4. Nguyễn Văn Vinh

5. Nguyễn Lương Min

6. Hồ Phú Doãn

	27
	Tăng cường dẫn dòng điện của dao cách lý loại COELME-ITALY tránh phát nhiệt tại kẹp cực và trục xoay khi tải cao tại các ngăn lộ 212, 272 TBA 220kV Quảng Ngãi
	1. Lê Đình Chiến

2. Nguyễn Đăng Quang

3. Đặng Lê Minh Mẫn

4. Nguyễn Văn Dũng

5. Nguyễn Đức Bình

6. Nguyễn Ngọc Anh

	28
	Ứng dụng công nghệ lora vào truyền nhận dữ liệu từ xa cho các vị trí camera trên tuyến đường dây không có sóng 4G
	1. Trần Thanh Phong

2. Nguyễn Duy Dũng

3. Lê Văn Thanh Lâm

4. Đặng Lê Minh Mẫn

5. Trần Hải Âu

6. Nguyễn Hoàng Thiên Tú

7. Lưu Trần Kiên

	29
	Giải pháp tăng cường khoảng cách điều khiển của UAV và tăng tuổi thọ, hiệu quả sử dụng UAV và thiết bị đi kèm
	1. Huỳnh Sĩ Bình

2. Phạm Văn Danh

3. Đoàn Quốc Anh Khoa

4. Lữ Đức Hiếu

5. Nguyễn Văn Vinh

	30
	Xây dựng đường bay tự động cho UAV kiểm tra lưới điện truyền tải bằng công nghệ 3D LIDAR
	1. Trần Thanh Phong

2. Nguyễn Duy Dũng

3. Nguyễn Đăng Quang

4. Nguyễn Phan Xuân Bảo

5. Nguyễn Văn Vinh

	31
	Vận chuyển vật tư bằng UAV trọng tải lớn để hỗ trợ công tác sửa chữa, thi công lưới điện truyền tải 
	1. Trần Thanh Phong

2. Nguyễn Duy Dũng

3. Nguyễn Văn Vinh

	IV
	Công ty Truyền tải điện 3
	 

	1
	Cải tạo mạch sấy tủ điều khiển dao cách ly và dao tiếp địa đi kèm hãng COELME tại trạm biến áp 220kV Tuy Hòa mang lại hiệu quả, làm việc an toàn, tiết kiệm điện tự dùng trong vận hành.


	1. Tô Đình Trung

2. Trần Đình Thọ

3. Nguyễn Văn Luân

4. Lê Trí Thiên

5. Hà Đức Thạnh

6. Nguyễn Nhựt Hòa

	2
	Giải pháp cấu hình giao tiếp đọc dữ hiệu từ Rơle bảo vệ so lệch thanh cái P741 lên hệ thống HMI theo giao thức IEC 60870-5-103
	1. Nguyễn Duy Cường

2. Hồ Thanh Phong

	3
	Giải pháp xuất thông số vận hành từ Hệ thống máy tính tích hợp sang máy vận hành có truy cập Internet sử dụng cổng RS232
	1. Nguyễn Duy Cường

2. Phan Thanh Khiết

3. Nguyễn Thành Phát

	4
	Xử lý rò khí SF6 tại van nạp khí một chiều máy cắt 100 - Trạm biến áp 220kV Quy Nhơn
	1. Nguyễn Duy Cường

2. Trần Bình Lượng

3. Hà Văn An

	5
	Tăng cường tiếp xúc lèo
	1. Võ Đức Dũng

2. Nguyễn Hữu Xuân

3. Huỳnh Văn Hạ

4.  Phạm Hồng Thế

	6
	Giải pháp xử lý chống cỏ mọc và hao hụt đá tại sân phân phối ngoài trời các Trạm biến áp.
	1. Nguyễn Văn Dũng

2. Phan Ngọc Cường

3. Nguyễn Văn Phước

4. Trương Hải Thành

5. Trần Minh Phước

6. Trương Tùng Luynh

	7
	Lập trình BCU điều kiện liên động (Logic) thao tác dao tiếp địa (DTĐ) 274-35 để đóng tiếp địa TC C21 (khắc phục nhược điểm sơ đồ TC C21 không có DTĐ cố định).
	1. Nguyễn Văn Dũng

2. Huỳnh Ngọc Sỹ

3. Cái Xuân Vinh



	8
	Dùng máy tời 5 tấn có đường kính tang tời 500mm kết hợp chức năng tăng hãm của máy tời ZACK để điều chỉnh độ võng dây cáp mồi phục vụ thi công thay Dây chống sét cáp quang và dây chống sét trên đường dây 500kV Bắc Nam và Kết hợp hệ thống puly chuyển hướng thi công đối với các vị trí có địa hình phức tạp, vị trí giao chéo đường dây trung, cao thế 22kV, 35kV, 110kV của điện lực, vị trí nằm trong vườn cây công, nông nghiệp phải tốn kém nhiều chi phí đền bù lớn.
	1. Đoàn Thế Thuận

2. Nguyễn Văn Dũng

3. Đinh Văn Cường

4. Trần Quảng Ngãi

5. Trần Xuân Hùng

6. Trương Quốc Khánh

7. Phạm Ngọc Minh

8. Trương Hải Thành

	9
	Gia công lại các lô cáp quang bị mục nát, sập sệ để cẩu đi ra tuyến đường dây, đặt lên mễ nằm phục vụ thi công dự án: Thay dây chống sét thứ 2 trên đường dây 500kV Bắc- Nam mạch 1 bằng dây chống sét có kết hợp cáp quang OPGW.
	1. Đoàn Thế Thuận

2. Nguyễn Văn Dũng

3. Đinh Văn Cường

4. Trần Quảng Ngãi

5. Nguyễn Tiến Dũng

6. Trương Hải Thành



	10
	Xây dựng website liên kết dữ liệu phục vụ công tác số hóa và quản lý kỹ thuật tại Truyền tải điện Đắk Lắk.
	1. Trương Hải Thành

2. Nguyễn Văn Dũng

3. Nguyễn Nguyên Hồng

4. Đoàn Thế Thuận

5. Nguyễn Tiến Dũng

6. Nguyễn Văn Thương

7. Đặng Thanh

	11
	Giải pháp gia công cờ tiếp địa để tăng bề mặt tiếp xúc của cờ tiếp địa gốc với thân cột thép.
	1. Nguyễn Tiến Dũng

2. Trương Hải Thành

3. Đoàn Thế Thuận

4. Thái Minh Chính

5. Trương Quốc Khánh

	12
	Gia công van phục vụ nạp, lọc dầu cho khối điện từ (EMU) của máy biến điện áp.
	1. Trương Hải Thành

2. Nguyễn Trường Thọ

3. Nguyễn Văn Dũng

4. Trần Minh Phước

5. Trương Quốc Khánh

	13
	Tiếp địa chống cảm ứng bằng bộ tiếp xúc lăn gắn trực tiếp trên Puly.
	1. Trần Quang Quý

2. Võ Xuân Chinh

3. Trần Quang Nghĩa

4. Nguyễn Tiến Dũng

	14
	Giải pháp hợp lý hóa sản xuất đầu tiếp lắp địa chống ngắn mạch kết hợp; Đầu bút thử điện áp 0.4kV-230. Theo nguyên lý kết hợp 2 trong 1 rất thuận lợi việc dùng chung
	1. Hà Văn Nhân

2. Nguyễn Hữu Hồng

3. Trần Ngọc Tuyến

	15
	Giải pháp lắp tăng cường kẹp định vị tai lèo khóa néo bị rạn nứt tại vị trí néo trên đường dây 220kV
	1. Hà Văn Nhân

2. Trương Công Ân

3. Trần Văn Minh

4. Nguyễn Như Quỳnh

	16
	Ghế dây ngồi thao tác tại cột trên đường dây 110kV-500kV.
	1. Võ Duy Cường

2. Trương Văn Thuân

	17
	Bộ dụng cụ gia công “Khung định vị và khánh treo puly” nhằm cố định puly sang dây khi giải phóng lực căng dây dẫn trong công tác căng dây lấy lại độ võng trên các đường dây 500kV trong các ngày cắt điện.
	1. Võ Văn Nam

2. Phạm Ngọc Minh

3. Nguyễn Quốc Hùng

4. Đặng Văn Thanh

	18
	Tạo góc nghiêng cho chuỗi Composite để đảm bảo cách điện
	1. Lê Giang Sơn

2. Huỳnh Quang Thịnh

3. Nguyễn Văn Dũng

4. Nguyễn Đình Quang

5. Bùi Văn Phú

6. Nguyễn Hữu Định

7. Phan Đình Dũng

8. Nguyễn Văn Phạm

	19
	Bổ sung cọc tiếp địa phi 42 dài 6m dày 3mm vào dây tiếp địa đường dây 500kV Pleiku-Phú Lâm (mạch 2).
	1. Lê Giang Sơn

2. Bùi Văn Phú

3. Hoàng Văn An

4. Trương Công Khánh

5. Nguyễn Đình Quang

6. Nguyễn Hữu Định

7. Phan Đình Dũng

8. Châu Văn Ngọ

9. Nguyễn Văn Phạm

	20
	Bọc cách điện dạng gen co nhiệt cách điện trong suốt cho tiếp địa lưu động và nài cáp thép.
	1. Bùi Văn Phú

2. Nguyễn Xuân Hiền

3. Trương Công Khánh

4. Phan Công Á

5. Nguyễn Văn Phạm

6. Nguyễn Văn Quảng

7. Nguyễn Văn Kỳ

8. Trương Chiến Thắng



	21
	Sào thao tác móc thang chuyên dụng ra vào chuỗi cách điện néo Composite đường dây 220kV và 500kV.
	1. Lê Giang Sơn

2. Bùi Văn Phú

3. Nguyễn Hữu Dương

4. Phan Đình Dũng

5. Nguyễn Văn Phạm

6. Nguyễn Văn Kỳ

7. Trương Công Khánh

8. Trương Chiến Thắng

	22
	Chống lật puly phân lực khi thi công căng dây
	1. Trương Công Khánh

2. Bùi Văn Phú

3. Hoàng Văn An

4. Nguyễn Hữu Lý

5. Nguyễn Văn Quảng

6. Nguyễn Văn Kỳ

7. Phan Công Á

8. Phan Đình Dũng

9. Nguyễn Văn Phạm

	23
	Chống trượt kẹp dây khi thi công căng dây dẫn.
	1. Trương Công Khánh

2. Bùi Văn Phú

3. Phan Công Á

4. Nguyễn Văn Phạm

5. Nguyễn Văn Quảng

6. Nguyễn Văn Kỳ

	24
	Dùng cần Phíp gắn Smart phone chụp hình quay phim bằng bluetooth để kiểm tra cách điện Composite đỡ đường dây 220kV và 500kV.
	1. Nguyễn Tài Đại

2. Nguyễn Hữu Lý

3. Nguyễn Công Thành

4. Hoàng Văn An

5. Trần Quốc Khánh

6. Nguyễn Quốc Việt

	25
	Sử dụng màn hình chống chói 14-17inch kết nối với tay điền khiển UAV qua cổng HDMI (có dây hoặc không dây) để quan sát trong công tác kiểm tra định kỳ, chuyên đề, đột xuất và sự cố trên đường dây 220kV và 500kV.
	1. Nguyễn Đình Quang

2. Huỳnh Quang Thịnh

3. Nguyễn Văn Dũng

4. Nguyễn Nguyên Hồng

5. Bùi Văn Phú

6. Nguyễn Hữu Định

7. Phan Đình Dũng

8. Nguyễn Văn Phạm

	26
	Lắp đặt bộ điều khiển cung cấp và cách ly nguồn VAC cho các trạm sạc pin UAV.
	1. Nguyễn Đình Quang

2. Nguyễn Văn Phạm

3. Nguyễn Hữu Định

4. Phan Đình Dũng

5. Bùi Văn Phú

6. Châu Văn Ngọ

	27
	Gia công bộ cùm định vị chuỗi cách điện néo kép thủy tinh hoặc cách điện gốm (U210/170, U300/195), tạo cân bằng trọng lượng cho hệ thống nâng hạ trên chuỗi cách điện néo sử dụng khi căng dây, thay thế các bát cách điện bị vỡ trên các đường dây 220kV-500kV.
	1. Nguyễn Hữu Định

2. Nguyễn Đình Quang

3. Lê Giang Sơn

4. Hoàng Văn An

5. Bùi Quốc Dũng

	28
	Lập trình BCU các ngăn lộ 110kV (trừ ngăn 100) bổ sung điều kiện MC 100 mở hoàn toàn và tất cả DCL 110kV-9 mở hoàn toàn thì mới đủ điều kiện cho phép đóng/mở 1 DCL 110kV-9 tại 1 ngăn lộ bất kỳ.
	1. Huỳnh Ngọc Sỹ

2. Đoàn Thế Thuận

3. Hồ Thanh Phong

	29
	Lắp bổ sung mạch thử đèn (Test Light), đèn báo trạng thái tín hiệu bất thường của hệ thống cấp nguồn 220VAC, 220VDC tại các tủ (DC1, DC2, AC.DC1, AC.DC2).
	1. Huỳnh Ngọc Sỹ

2. Trương Hải Thành

3. Trần Viết Liêm



	30
	Xe điều khiển từ xa kiểm tra mương/hầm cáp trong công tác quản lý vận hành tại trạm biến áp.
	1. Cái Xuân Vinh

2. Đoàn Thế Thuận

3. Nguyễn Cao Nguyên

4. Nguyễn Nguyên Hồng

5. Trương Đức Hùng

	31
	Nâng cấp Firmware cho rơle bảo vệ các xuất tuyến 22kV tại Trạm biến áp 220kV Krông Búk nhằm bổ sung thêm chức năng bảo vệ F81.
	1. Nguyễn Văn Phước

2. Nguyễn Văn Dũng

3. Trương Hải Thành

4. Nguyễn Văn Tuấn

5. Trần Minh Phước

	32
	Đưa tín hiệu chuông cảnh báo từ hệ thống máy tính điều khiển trạm biến áp (HMI) lên điện thoại smartphone
	1. Nguyễn Phùng Dũng

2. Nguyễn Thọ Hoàng

3. Phan Xuân Sĩ

4. Nguyễn Yên

	33
	Đệm lót chống mài mòn phụ kiện chuỗi cách điện vùng có gió lớn
	1. Nguyễn Phùng Dũng

2. Phan Xuân Sĩ

3. Trần Ngọc Ửng

4. Nguyễn Xuân Thưởng

5. Nguyễn Phi Hùng

	34
	Gia công bộ ru lô chạy bằng điện rải/quấn dây thừng mồi phục vụ thi công trên cột điện
	1. Nguyễn Phùng Dũng

2. Phan Xuân Sĩ

3. Trần Ngọc Ửng

4. Nguyễn Xuân Thưởng

5. Tạ Văn Trường

6. Đinh Công Thức

	35
	Thiết kế bộ cảm biến cảnh báo an toàn khi thi công trên đường dây đã cắt điện đi chung cột đang mang điện
	1. Trần Hữu Hoạch 

2. Trần Long

	36
	Gia công thanh treo dây chống sét dây cáp quang thay cho vòng treo đầu tròn và U treo đầu xà vị trí 118 ĐDK 220kV Đắk Hòa – Đắk Nông
	1. Trương Công Tân

2. Trần Văn Cường

3. Trần Đăng Tuấn

	37
	Nguồn đa năng dùng pin từ máy công cụ cầm tay 21V dùng cho các công cụ dụng cụ bồ đàm đèn led chiếu sáng...
	1. Vũ Văn Dũng

2. Nguyễn Ngọc Sang

3. Trần Đỗ Bảo Nam

	38
	Gia công, lắp ráp “Hộp sạc dự phòng đa năng” sử dụng làm nguồn điện di động sạc pin UAV trong công tác kiểm tra đường dây bằng UAV, cho các thiết bị sử dụng điện 220VAC, 12VDC, 5VDC khi công tác tại khu vực xa xôi, không có nguồn điện, di chuyển khó khăn (cho dụng cụ cầm tay sử dụng điện áp 220VAC/12VDC), làm nguồn cho đèn chiếu sáng 12VDC trong các công tác sữa chữa, bảo dưỡng đường dây, thiết bị vào ban đêm, đảm bảo an toàn, không gây tiếng ồn, vận chuyển gọn nhẹ, linh hoạt.
	1. Vũ Văn Dũng

2. Nguyễn Ngọc Sang

3. Trần Đỗ Bảo Nam

	39
	Hiệu chỉnh mạch làm mát MBA AT1, AT2 tại Trạm biến áp 220kV Đắk Nông.
	1. Hồ Công

2. Võ Duy Khánh

3. Lê Quang Trung

4. Phan Văn Tổng

5. Trần Anh Tuấn

	40
	Cải tạo mạch điều khiển đáp ứng yêu cầu thay đổi số lần hoạt động đổi nấc cho mỗi lần chạy bơm lọc dầu bộ OLTC, máy biến áp AT1, trạm biến áp 220kV Đức Trọng.
	1. Phạm Tấn Cường

2. Đỗ Phi Hùng

3. Đào Huy Văn Tiến

4. Nguyễn Tình

	41
	Giải pháp chế tạo thiết bị trèo cây phục vụ công tác tỉa công Thông
	1. Trần Hiếu Nghĩa

2. Phạm Tấn Phương

3. Trần Đăng Khoa

	42
	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 12VDC dùng trong thi công ban đêm
	1. Trương Minh Tánh

2. Bùi Phạm Minh Khôi

3. Đoàn Hoàng Quang Điệp

	43
	Thiết kế, gia công, gia cố thanh xà đỡ cáp quang để thực hiện chức năng néo cáp quang trong trường hợp xử lý sự cố dây cáp quang bị đứt do sét đánh


	1. Nguyễn Quốc Thắng

2. Lê Quốc Dân

3. Tiêu Trúc Phương

4. Nguyễn Văn Anh.

	44
	Gia công, chế tạo thiết bị để xử lý, nắn thanh giằng đường dây bị cong tại chỗ do tác động bên ngoài
	1. Phan Đình Thiện

2. Nguyễn Võ Hoài Minh

3. Phan Đình Trung Trực

4. Tiêu Trúc Phương.

	45
	Giải pháp cải tiến ghép file phụ lục văn bản vào cùng tệp tin văn bản điện tử trên D-Office
	1. Phan Đình Thiện

2. Trần Phúc Linh

3. Nguyễn Hữu Khuyến

4. Hồ Tấn Cường.

	46
	Dùng chữ ký số để ký trực tiếp đối với văn bản có đuôi mở rộng là “PDF” cho các loại văn bản không thể ký được trên D-Office



	1. Trần Phúc Linh, 
2. Khuyễn Hữu Khuyến, 
3. Hồ Tấn Cường.

	47
	Giải pháp chống nhiễu cho các thiết bị điện tử trong trạm biến áp
	1. Huỳnh Tấn Long 

2. Nguyễn Văn Tuấn

3. Vũ Ngọc Linh

4. Đoàn Hải Dương

5. Nguyễn Anh Tuấn

	48
	Giải pháp giám sát dòng so lệch, dòng 3I2 và dòng 3I0 tăng cao trên rơ le bảo vệ so lệch đường dây mã hiệu Micom P545, SEL 311L và SEL 411L và giám sát 3U0, 3U2 phía hạ áp các MBA 500kV bằng BCU SEL 451
	1. Đặng Đức Lý

2. Trần Văn Trang

3. Huỳnh Tấn Long

4. Nguyễn Văn Tuấn

5. Vũ Ngọc Linh

	49
	Thiết kế, lắp đặt bộ thử nghiệm hoạt động của đồng hồ đếm sét chống sét van trên đường dây, thử nghiệm

không tháo rời bộ đếm sét, sử dụng nguồn pin mặt trời.
	1. Võ Duy Khánh

2. Nguyễn Ngọc Sang

3. Lê Mạnh Cường

4. Nguyễn Văn Sơn

	50
	Giải pháp đấu nối cấp nguồn DC thi công dự án TEP trạm biến áp 220kV Krông Búk.


	1. Huỳnh Quang Thịnh

2. Nguyễn Văn Tuấn

3. Phạm Hiếu Trung

4. Nguyễn Hoàng

5. Nguyễn Văn Phước

6. Nguyễn Văn Hưng

	51
	Giải pháp xây dựng nhà điều khiển ngăn lộ trạm biến áp 220kV Phan Thiết.


	1. Huỳnh Quang Thịnh

2. Nguyễn Hải Hà

3. Phạm Hiếu Trung

4. Nguyễn Văn Tuấn

	52
	Giải pháp hiệu chỉnh thiết kế đấu nối cáp quang vào điểm đấu nối nhánh rẽ đường dây 500kV mạch kép vào TBA 500kV Vũng Áng để thi công tại điểm đấu nối không phải cắt điện đồng thời 2 mạch đường dây nhánh rẽ vào TBA 500kV nhằm thuận lợi cho việc bố trí kế hoạch cắt điện thi công dự án Thay dây chống sét thứ 2 trên đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 bằng dây chống sét có kết hợp cáp quang OPGW
	1. Nguyễn Công Thắng

2. Đinh Văn Cường

3. Trần Quảng Ngãi

4. Huỳnh Quang Thịnh

5. Đinh Văn Minh

6. Ngô Trung Nguyên

	53
	Giải pháp xử lý các khoảng cách pha - đất không đảm bảo theo quy phạm tại vị trí néo đảo pha 102, 230 và 345 đường dây 220kV Thiên Tân - Nha Trang
	1. Đinh Văn Cường

2. Huỳnh Quang Thịnh

3. Trần Quảng Ngaĩ

4. Đinh Văn Minh

5. Lê Ngọc Phượng

6. Nguyễn Nghĩa

7. Phan Xuân Sĩ

	54
	Áp dụng giải pháp chống thấm cho tường được xây bằng gạch không nung trong công tác sửa chữa các hạng mục nhà cửa, công trình kiến trúc thuộc PTC3
	1. Đinh Văn Cường

2. Lê Văn Sơn

3. Phan Ngọc Cường

4. Lê Quang Trung

5. Ninh Duy Chung

	55
	Thiết kế, lắp đặt máy lau bát cách điện đường dây cao áp sử dụng động cơ 12-24Vdc.
	1. Võ Duy Khánh

2. Đinh Văn Thảo

3. Trần Hữu Hoạch

4. Vũ Văn Dũng

	56
	Ứng dụng phần mềm dự toán F1 để phục vụ công tác lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán các hạng mục công trình lắp đặt sửa chữa lưới điện.
	1. Hồ Công

2. Đinh Văn Cường

3. Lê Văn Sơn

4. Phan Ngọc Cường

5. Nguyễn Diệu Linh

	57
	Robot kiểm tra thiết bị trong trạm biến áp
	1. Võ Duy Khánh

2. Nguyễn Hải Đăng

3. Nguyễn Xuân Ngân

4. Trần Quang Khải

5. Trần Nam Hưng

6. Nguyễn Phúc Trung Đức

7. Lưu Văn An

	58
	Cải tiến tăng bán kính thu phát sóng của điện thoại để bàn Panasonic KT-TGF320CX tại trạm biến áp 220kV Hàm Tân
	1. Phan Đình Minh

2. Nguyễn Anh Tuấn

3. Trương Quang Danh

	59
	Tạo hình ảnh dễ nhận diện giúp người vận hành phát hiện tình trạng tiếp địa trên lưới tại Trạm biến áp 220kV Hàm Tân
	1. Nguyễn Văn Phong

2. Phạm Minh Việt

3. Nguyễn Anh Tuấn

4. Trương Quang Danh

5. Võ Anh Quốc

6. Nguyễn Đình Khải

	60
	Lắp đặt giám sát chỉ số bộ đếm MC 500kV Hãng Alstom-Pháp từ xa tại TBA 500kV Vĩnh Tân
	1. Nguyễn Phan Thanh Lâm

2. Phạm Bá Hà

3. Trương Văn Thân

4. Nguyễn Văn Đắc

	61
	Bộ hàm ép gắn vào kéo cắt thủy lực để ép tưa bằng tay
	1. Võ Kỳ Trung

2. Phan Đăng Hùng

3. Trần Trọng Tâm

4. Phạm Như Thiện

5. Nguyễn Sanh Tòng

6. Hồ Sỹ Huỳnh

	62
	Mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình Polycom tại Truyền tải điện Bình Thuận và mở rộng phần mềm Hội nghị trực tuyến Zoom Meeting của EVN, NPT, PTC3… bằng phần Zoom của Truyền tải điện Bình Thuận kết hợp với phần mềm Open Broadcaster Software
	1. Phan Đình Minh

2. Nguyễn Văn Phong

3. Võ Kỳ Trung

4. Võ Minh Duy

5. Trần Minh Chung

6. Nguyễn Văn Khởi

	63
	Kết nối rơ le lựa chọn thời điểm đóng cắt RPH3 từ phòng điều khiển trung tâm
	1. Nguyễn Phan Thanh Lâm

2. Phạm Bá Hà

3. Trương Văn Thân

4. Nguyễn Văn Đắc

	64
	Nâng dung lượng pin cho dòng Flycam DJI Mavic 2 (Mavic Enterprise, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)
	1. Phan Đình Minh

2. Nguyễn Văn Khởi

3. Nguyễn Anh Tú

4. Nguyễn Xuân Anh

	65
	Đấu nối tạm lèo từ ngăn lộ 177 sang đường dây 174 Phan Thiết 2 - 171 Mũi Né để cô lập ngăn lộ 174 trạm 220kV Phan Thiết
	1. Đinh Văn Cường

2. Phan Đình Minh

3. Nguyễn Kim Đồng

4. Võ Kỳ Trung

5. Trần Ngọc Nga

	66
	Trạm sạc pin đa năng kết hợp tản nhiệt cho pin các thiết bị
	1. Phan Đăng Hùng

2. Nguyễn Ngọc Sơn

3. Mai Quang Vinh

4. Nguyễn Sanh Tòng

5. Lê Quang Nhật

	67
	Tăng đơ ren: Điều chỉnh máng, thay U chuỗi chống sét
	1. Võ Kỳ Trung

2. Nguyễn Việt Hà

3. Nguyễn Đức Lộc

4. Nguyễn Hữu Tuấn

5. Chế Bảo Ngọc

	68
	Giải pháp thiết lập phương thức vận hành song song cho 02 bảo vệ F21 và 02 bảo vệ F67 ngăn lộ 100 Trạm biến áp 220kV Cam Ranh.
	1. Nguyễn Nghĩa

2. Phạm Hiếu Trung

3. Nguyễn Thành Nhật

4. Mai Tấn Bảo

5. Ngô Văn Quang

	69
	Tối ưu hóa quản lý, theo dõi sản lượng truyền tải trên lưới điện thuộc địa bàn Công ty truyền tải điện 3 quản lý.
	1. Nguyễn Kim Đồng

2. Võ Anh Tú

3. Lê Phúc

4. Nguyễn Ngọc Hải

	70
	Tối ưu hóa theo dõi quản lý tổn thất các đơn vị truyền tải trực thuộc Công ty truyền tải điện 3.
	1. Nguyễn Trí Dũng

2. Đặng Thanh Bảo

3. Nguyễn Văn Quý

4. Trần Thọ

	V
	Công ty Truyền tải điện 4
	 

	1
	Lắp đặt Multimeter giám sát điện áp thanh cái C12 và C22 trên hệ thống máy tính điều khiển và SCADA đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, tránh nhầm lẫn khi cắt điện.
	1. Huỳnh Võ 

2. Hồ Trí Vũ 

3. Hà Văn Hùng 

4. Bùi Nguyễn Xuân Vũ 

	2
	Thiết lập cơ sở dữ liệu trạng thái vận hành ban đầu các thiết bị nhị thứ, các LED chỉ thị trên các Card thiết bị viễn thông, board mạch điều khiển máy nạp, Inverter, trạng thái rơle trung gian, aptopmat trong hệ thống nhị thứ... ở chế độ vận hành bình thường, làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu khi thiết bị có trở ngại bất thường giúp Nhân viên vân hành xác định chính xác và xử lý nhanh các lỗi, bất thường trên hệ thống thiết bị nhị thứ tại trạm biến áp 220kV Châu Đốc
	1. Huỳnh Võ 

2. Hồ Trí Vũ 

3. Hứa Văn Ngoan 

4. Bùi Nguyễn Xuân Vũ 

	3
	Sử thang leo di động phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng dao cách ly trong trạm biến áp 220kV Cà Mau
	1. Nguyền Hữu Nhân

2. Trần Văn Non 

3. Phạm Hoàng Vũ

4. Bùi Quang Hà 

	4
	Phần mềm mã QR Code nhận diện thương hiệu (logo) ngành điện mà không phải sử dụng các trang web miễn phí, ứng dụng miễn phí hay bất kỳ công cụ hỗ trợ chỉnh sửa khác, đảm bảo cho công tác bảo mật, an toàn thông tin dữ liệu
	1. Lê Xuân Thụ

2. Huỳnh Võ

3. Trần Quang Thái 

	5
	Lắp bổ sung mạch kiểm tra đèn của hệ thống chiếu sáng sự cố tại Trạm biến áp 500kV Mỹ Tho
	1. Phạm Quốc Thắng.

2. Dương Chí Tôn. 

3. Lâm Trịnh Công Sơn.

4. Nguyễn Tấn Tài-PKT.

	6
	Tận dụng các port quang còn tốt của Switch mạng hiệu Kyland bị hỏng tại 220kV trạm Mỏ Cày để sửa, thay thế các port quang bị hỏng của Switch mạng còn tốt để đưa vào cấu hình sử dụng khắc phục được lỗi kết nối vòng mạng hệ thống điều khiển.
	1. Phạm Văn Phương 

2. Lê Thanh Phong

3. Trần Thanh Vũ. 

4. Lý Hữu Phúc.

	7
	Cấu hình logic cắt từng pha cho chức năng bảo vệ khoảng cách trong rơle hiệu SEL, kiểu 311L-6 tại trạm biến áp 220kV Cai Lậy, Mỹ Tho, Bến Tre để đảm bảo vận hành cắt sự cố một pha và tự đóng lại 01 pha
	1. Ngô Mạnh Trung

2. Võ Sỹ Danh

3. Nguyễn Trung Trực

4. Võ Minh Khoa

5. Võ Khánh Dương

	8
	Giải pháp cải tạo chuyển Group bảo vệ rơ le Micom P132 ngăn 212.
	1. Nguyễn Minh Dũng 

2. Nguyễn Tấn Hậu 

3. Nguyễn Thành Nhâm

4. Nguyễn Việt Phú

5. Đào Văn Dũng

6. Khổng Việt Thắng 

	9
	Cải tạo mạch khí SF6 các TI 500KV hiệu MARIGNI GALILEO-TAG550 trạm 500kV Phú Mỹ.
	1. Nguyễn Văn Tấn.

2. Đỗ Khắc Huy

3. Phạm Đình Long

4. Nguyễn Công Trang

	10
	Giải pháp lắp đặt Block mạch dòng ngắt mạch dòng 233/133 sau khi đã dùng MC200/100 thay MC233/133 đưa vào rơ le 87T2-AT3.
	1.  Nguyễn Minh Dũng 

2. Nguyễn Tấn Hậu 

3. Nguyễn Thành Nhâm

4. Nguyễn Việt Phú 

5. Đào Thanh Tuấn

6. Khổng Việt Thắng.

	11
	Lắp mạch báo “Mạch không toàn pha làm việc” cho MC 212, 231 trạm 220kV Vũng Tàu (trạm KNT) lên HMI phục vụ công tác giám sát trong vận hành.
	1. Nguyễn Minh Dũng. 

2. Nguyễn Tấn Hậu. 

3. Võ Xuân Cường

4. Nguyễn Văn Tấn

	12
	Hiệu chỉnh mạch truyền cắt phía 220kV máy biến áp AT1 cho chức năng bảo vệ quá dòng có hướng tại Trạm biến áp 500kV Sông Mây.
	1. Trần Quốc Huy

2. Trần Ngọc Hồng 

3. Đặng Thế Sĩ 

4. Nguyễn Tấn Hậu

5. Võ Sỹ Danh

6. Nguyễn Thị Thanh Vân

	13
	Thiết kế mạch chuyển Group tự động rơ le F87L(PCS931-Nari) theo tín hiệu trạng thái máy cắt kháng cho đường dây mạch kép 573 Sông Mây - 573 Vĩnh Tân; 574 Sông Mây - 574 Vĩnh Tân
	1. Nguyễn Văn Tấn 
2. Trần Quốc Huy

3. Đặng Thế Sĩ 

4. Nguyễn Tấn Hậu.

5. Võ Trường Sơn

6. Nguyễn Thị Thanh Vân

	14
	Giải pháp ngăn ngừa sự cố khi chuyển Group vận hành rơle bảo vệ ngăn Máy cắt vòng 100 trạm 220kV Châu Đức (KNT).
	1. Nguyễn Minh Dũng 

2. Nguyễn Tấn Hậu 

3. Võ Xuân Cường
4. Nguyễn Trọng Tĩnh

5. Ngô Kim Hạnh 

	15
	Thiết lập mạch cảnh báo lỗi F85 cho rơle DIP 5000  trạm 500kV Phú Mỹ.
	1. Đỗ Khắc Huy

2. Hà Văn Nguyên

3. Nguyễn Văn Tấn

	16
	Thiết lập mạch sa thải phụ tải điện áp thấp F27 ngăn 212 đi cắt ngăn 179 tại Trạm 220kV Mỹ Xuân.
	1. Nguyễn Tấn Hậu. 

2. Võ Xuân Cường
3. Phạm Văn San

4. Võ Trường Sơn.

5. Võ Sỹ Danh

6. Nguyễn Văn Tấn

	17
	Chế tạo bộ khung cố định, dữ thăng bằng bộ tạ bù, khi lắp tạ bù chống giao động lèo cho các chuỗi sứ đỡ lèo khi thực hiện công việc trên cao.
	1. Nguyễn Minh Dũng

2. Tạ Hoàng Nam

3. Đinh Hữu Chuyên

4. Trần Ngọc Uyên Thao

5. Nguyễn Tường Trình

6. Ngô Minh Tiến

7. Nguyễn Tấn Hoài.

	18
	Chế tạo bộ chuyển nhiều hướng đầu vòi xịt rửa cách điện áp lực thấp
	1. Đinh Tiến Hùng

2. Lê văn Huấn
3. Lê Đình Luân
4. Nguyễn Thanh Hùng

5. Đinh Tiến Dũng

6. Phạm Tiến Đại
7. Phan Công Khiêm

	19
	Sử dụng phần mềm DJI Thermal Analysis Tool xử lý ảnh nhiệt trên UAV Matric 300 RTK để quét tầm nhiệt trên diện rộng, phân tích hình ảnh xử lý tầm nhiệt nhanh, phục vụ công tác đo nhiệt độ trong QLVH đường dây và Trạm biến áp
	1. Bùi Văn Hoàng
2. Đinh Tiến Hùng

3. Nguyễn Hồng Hải

4. Lê Đình Luân 
5. Đinh Tiến Dũng

6. Trần Duy Khánh

	20
	Đề xuất phương án từ căng dây dẫn sang phương án lật cánh xà dây dẫn, lật cánh xà dây chống sét tại cột 64 để xử lý khoảng cách Pha – Đất khoảng trụ 64-65 đường dây 220kV Tân Định – Củ Chi thuộc SCL 2022.
	1. Nguyễn Văn Hóa

2. Nguyễn Thành Phương

3. Trần Hiếu Thiện
4. Nguyễn Văn Lịch

	21
	Xây dựng phần mềm đọc số liệu trực tiếp từ công tơ bằng máy tính nhúng, hiển thị, kiểm tra số liệu, tạo và quản lý logsheet vận hành: Meter to Logsheet (Met2Log).
	1. Bùi Văn Hoàng 

2. Lê Thế Sỹ.

3. Nguyễn Văn Tiến

4. Nguyễn Tiến Hữu 
5. Dương Xuân Phú 
6. Nguyễn Hoàng Nhật
7. Đỗ Xuân Kiên.

	22
	Giải pháp thay lưỡi DCL 212-2 trạm Mỹ Phước.
	1. Lê Thế Sỹ.

2. Đặng Văn Tuấn.

3. Lê Văn Nhịn.

4. Trần Quốc Đạt.


	23
	Sử dụng mạch cầu chì dòng thấp (0,5A) bảo vệ mạch áp hòa đồng bộ các ngăn lộ đường dây 110kV thuộc dự án Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ (TEP) tại trạm 220kV Trà Nóc
	1. Trần Nhật Trung
2. Tô Văn Thậm
3. Trương Ngọc Được
4. Nguyễn Kỳ Toàn
5. Mai Trường Huy

	24
	Xử lý công tắc nguồn tự giữ đèn báo hiệu đường không
	1. Phạm Ngọc Luật
2. Nguyễn Văn Nin
3. Trần Tấn Phát

	25
	Thiết kế giao diện Web và truyền thông dữ liệu để giám sát hệ thống cảnh báo vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp
	1. Phạm Ngọc Luật
2. Trần Tấn Phát

	26
	Gia công và ghép động cơ nổ vào máy xả dâyđể thay cho dùng sức người quay tay trong công tác thay dây dẫn, dây chống sét và cáp quang
	1. Lê Giang Sơn
2. Lưu Hoàng Mỹ

	27
	Gia cố điểm kẹp dây để đảm bảo lực khi căng dây lấy độ võng trong công tác thay dây chống sét loại GW 7/16” có bọc mỡ bảo vệ
	1. Phạm Ngọc Luật
2. Lê Giang Sơn
3. Phạm Chí Dũng
4. Ngô Trần Thanh Tòng

	28
	Gia công và lắp đèn cảnh báo năng lượng mặt trời trên biển báo đường thủy để tăng hiệu quả cảnh báo nguy hiểm vào ban đêm cho người điều khiển phương tiện sà lan, xáng cạp khi điều khiển phương tiện thi công và di chuyển qua đường dây
	1. Lê Quốc Hưng
2. Nguyễn Viết Hợp
3. Lê Giang sơn
4. Giã Văn Tụ
5. Lê Nguyễn Quốc Bảo
6. Nguyễn Trung Hiếu

	29
	Gia công dụng cụ hỗ trợ leo cây, chặt tỉa cây
	1. Phạm Ngọc Luật
2. Nguyễn Văn Việt
3. Lê Tấn Trung
4. Trần Anh Tuấn

	30
	Gia công khung thép đỡ máy tời phụ và ghép vào máy tời chính trong các công tác thay dây dẫn, dây chống sét và cáp quang
	1. Tô Văn Thậm.
2. Phạm Thanh Liêm
3. Lê Giang Sơn
4. Ngô Trần Thanh Tòng

	31
	Cấu hình chuyển đổi Input trên rơ le SEL bị hư hỏng sang Input dự phòng tại Trạm 500kV Phú Lâm
	1. Võ Thế Châu

2. Nguyễn Chánh Tính

3. Từ Anh Dũng

4. Lưu Đức Trọng

5. Lưu Bá Phích

6. Nguyễn Đức Mạnh

	32
	Dùng rơle SEL 451 thay cho rơle F67 (Toshiba-GRD200) bị hư hỏng ngăn 134 trạm 220kV Cần Đước
	1. Trần Anh Dũng

2. Nguyễn Thiện Tâm

3. Phạm Anh Bằng

4. Nguyễn Đức Thắng 

	33
	Cải tạo hệ thống nối đất bị rỉ sét, ăn mòn tại phần tiếp giáp mặt đất bằng liên kết hàn với cọc sắt L63x63x6 dài 2.5m
	1. Nguyễn Xuân Bình

2. Nguyễn Thiện Hùng
3. Nguyễn Duy Tân

4. Bùi Hoàng Phi

	34
	Sử dụng chung rơle truyền cắt xa F85 (DIMAT TPU1) còn input output dự phòng mạch sa thải điện áp thấp thanh cái 500kV tại trạm Phú Lâm, mạch sa thải công xuất trên đường dây 500kV theo hướng Bắc Nam đi cắt MC 172,173, 175, 177, 174 trạm 220kV Long An
	1. Nguyễn Thiện Tâm

2. Lưu Đức Trọng 

3. Nguyễn Chánh Tính 

4. Nguyễn Trí Dũng

5. Võ Sỹ Danh

6. Phạm Hữu Bạo 

	35
	Sử dụng bộ AI input 4-20mA model E2-16ISO20M thay thế AI input 4-20mA model ET-8INS-U phục vụ hiển thị nhiệt độ dầu, cuộn dây, vị trí nấc trên hệ thống điều khiển máy tính ATS MBA T5, T6 trạm 500kV Phú Lâm, MBA T4 trạm 220kV Thủ Đức, MBA AT2, T6 trạm 220kV Hóc Môn
	1. Nguyễn Thiện Tâm

2. Lưu Đức Trọng

3. Nguyễn Chánh Tính

4. Nguyễn Trí Dũng

5. Nguyễn Huy Hoàng

	36
	Thiết kế và thi công mạch giám sát mất nguồn AC phòng thông tin tại Trạm 500kV Phú Lâm
	1. Võ Thế Châu

2. Nguyễn Chánh Tính

3. Từ Anh Dũng 

4. Lê Minh Tuấn 

5. Ngô Phi Hoan

6. Nguyễn Văn Tấn 

	37
	Bổ sung mạch tín hiệu Trip MC 131, 132 của tín hiệu bảo vệ MBA T1, T2 từ trạm 110kV Láng Cát sang trạm 500kV Cầu Bông
	1. Trần Anh Dũng
2. Nguyễn Thiện Tâm

3. Phạm Anh Bằng

4. Nguyễn Thế Anh

5. Nguyễn Bá Điền

6. Nguyễn Như Thành 

	38
	Đối chiếu, phân tích thời gian trích khấu hao tài sản giữa các đơn vị trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia bằng phần mềm Tableau.
	1. Dương Thất Đúng 

2. Đinh Nguyễn Trường Giang

3. Nguyễn Mỹ Duyên

4. Hà Thị Thu Thảo

5. Trần Nhật Minh

6. Nguyễn Thị Thu Hà

	39
	Sáng kiến “bảng tin trực tuyến PTC4”
	1. Nguyễn Văn Bảy

2. Trần Ngọc Dung

3. Đặng Thị Hải Yến

4. Đặng Hoàng Khánh

	40
	Hiệu chỉnh thỏa thuận thiết kế kỹ thuật cấp chính xác công tơ đo đếm chính (0.2s) thành cấp chính xác (0.5s) cho điểm đo 132 TBA 220kV Sóc Trăng, phù hợp theo Thông tư số 42/2015/TT-BCT.
	1. Huỳnh Hữu Phúc 

2. Nguyễn Tấn Đạt 

3. Nguyễn Hoàng Việt 

	41
	Bổ sung chế độ thao tác tự động máy cắt trung tính theo máy cắt bap ha kháng bù ngang cấp 500kV.
	1. Võ Thanh Cường 

2. Bùi Đức Thịnh 

3. Trương Anh Tuấn 

4. Liêu Sĩ Đăng Huy 

5. Phạm Liêm Duệ 

	VI
	Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện
	 

	1
	Giải pháp giám sát số lần điều chỉnh điện áp tự động trên hệ thống máy tính HMI và khóa bộ tự động điều chỉnh điện áp khi số lần điều chỉnh điện áp tự động quá 30 lần/ngày trong Rơ le REG-DA hãng A-Eberle trạm biến áp 220kV Lưu Xá
	1. Đoàn Thanh Tùng
2. Kiều Văn Minh
3. Nguyễn Cường Hùng
4. Trần Văn Hổ
5. Trịnh Tuấn Anh

	2
	Giải pháp cài đặt cảnh báo quá tải và quá áp thứ tự nghịch, thứ tự không trên HMI WINCC 7.5
	1. Khưu Hữu Nghĩa
2. Phan Thanh Tùng
3. Nguyễn Thế Hùng
4. Phạm Quang Huy
5. Kiều Văn Minh

	3
	Giải pháp khởi tạo giao diện kiểm tra liên động cho ngăn lộ 275, 276 trên hệ thống MicroSCADA X SYS600 tại trạm biến áp 220kV Lào Cai
	1. Nguyễn Tiến Dũng
2. Trần Vinh Khoa
3. Lê Tuấn Anh
4. Trần Quốc Dũng

	4
	Cấu hình logic rơ le và hệ thống điều khiển máy tính SIEMENS điều khiển chuyển nhóm kiểm tra đồng bộ điện áp phía 500kV tại trạm 500kV Quảng Ninh
	1. Nguyễn Tiến Dũng
2. Đoàn Thanh Tùng
3. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4. Nguyễn Thế Hùng
5. Phạm Quang Huy
6. Võ Quang Huy

	5
	Đo thời gian tiếp điểm tham chiếu của máy cắt kháng phục vụ cài đặt cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh rơ le PSD02 ngăn lộ KH503 tại T500 Quảng Ninh.
	1. Phạm Khắc Phương

2. Phạm Thanh Tùng

3. Lê Xuân Hòa

4. Trương Văn Trãi

5. Nguyễn Thế Hoàng

	6
	Giải pháp kiểm soát hóa đơn điện tử bị trùng trong thanh toán và kê khai thuế GTGT
	1. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2. Lê Thị Hà
3. Thái Hồng Chuyên
4. Đỗ Tiến Hiệp

	7
	Xử lý khôi phục dữ liệu của hệ thống quản lý sự kiện an toàn thông tin (SIEM-IT) phục vụ công tác giám sát an toàn an ninh hệ thống công nghệ thông tin.
	1. Đoàn Thanh Tùng
2. Nguyễn Kỳ Phong
3. Phan Văn Thành
4. Nguyễn Văn Hưng
5. Mai Anh Tuấn

	8
	Giải pháp ứng dụng nền tảng Visual basic application (VBA) trong Microsoft Excel trong công tác theo dõi lịch cắt điện của Phòng Kỹ thuật an toàn
	1. Trần Tuấn Ngọc

2. Nguyễn Xuân Đức

3. Phạm Quang Huy

4. Đoàn Lê Anh

5. Trần Đắc Trung

	9
	Giải pháp ứng dụng Googlesheet để theo dõi, đẩy nhanh công tác CBM và nhập biên bản quá khứ của Phòng kỹ thuật an toàn
	1. Đỗ Hùng Tiến

2. Phạm Quang Huy

3. Trần Đắc Trung

4. Vũ Đình Nhuận

	10
	Giải pháp tính toán để xử lý dòng không cân bằng tụ bù ngang trong lưới truyền tải
	1. Trần Anh Vinh

2. Hoàng Lê Trình

3. Vũ Đình Nhuận

4. Nguyễn Văn Trực

5. Nguyễn Đăng Lương

6. Lê Văn Trường

	11
	Giải pháp giảm thời gian tác động CBF_TR.TRIP của Rơ le bảo vệ so lệch thanh cái GRB200
	1. Trần Anh Vinh

2. Trần Ngọc Vinh

3. Nguyễn Thế Hoàng

4. Vũ Tùng Điệp

5. Trần Xuân Giang

6. Hà Mạnh Đạt

7. Vũ Đức Mạnh

8. Phan Tiến Dũng

9. Nguyễn Trung Thông

	12
	Giải pháp cấu hình chuyển nhóm chỉnh định tự động bằng tín hiệu GOOSE trạng thái dao cách lý -9 của rơ le hãng SEL


	1. Trần Anh Vinh

2. Phạm Văn Tuyến

3. Dương Văn Tân

4. Đỗ Xuân Bằng

5. Nguyễn Ngọc Thư

6. Vũ Văn Tuấn

7. Võ Quỳnh Nga

	13
	Cấu hình bảo vệ so lệch thanh cái B90 của hãng GE trong trường hợp nối cứng thanh cái với sơ đồ hai thanh cái và có ngăn lộ vận hành thiếu 01 dao cách ly Trạm 220kV Cao Bằng
	1. Đỗ Hùng Tiến

2. Trịnh Bá Thắng

3. Dương Văn Tân

4. Hồ Hữu Lương

5. Phạm Văn Tuyến

6. Đặng Trần Quân

7. Phạm Văn Lâm

	14
	Cấu hình sử dụng logic thực hiện chức năng AR Final Trip đối với rơ le GE sử dụng trên đường dây 500kV - Trạm biến áp 500kV Vũng Áng.
	1. Đỗ Xuân Bằng

2. Dương Văn Tân

3. Phạm Khắc Quyết

4. Lê Quốc Thịnh

5. Bùi Nguyên Dũng

6. Lê Thuần Mạnh

7. Dương Văn Nên

	15
	Giải pháp thực hiện cho phép cắt 1/3 pha khi có hư hỏng kênh truyền F85 và F87L tự động; bổ sung mạch cảnh báo hư hỏng kênh truyền F85, mạch cắt và báo cắt bởi tín hiệu DTT - Trạm 220kV Yên Bái.
	1. Phạm Khắc Quyết

2. Trịnh Bá Thắng

3. Phạm Viết Trường

4. Hồ Hữu Lương

5. Nguyễn Quỳnh Dương

6. Lê Quốc Thịnh

	16
	Giải pháp cấu hình sự cố diễn tiến 1 pha 2 đường dây khác nhau đối với sơ đồ tứ giác thiếu.
	1. Phạm Văn Lâm

2. Đỗ Xuân Bằng

3. Nguyễn Đức Toàn

4. Chử Văn Hưng

5. Nguyễn Đình Thành

6. Đỗ Xuân Hiếu

7. Dương Văn Thành

	17
	Giải pháp cải tạo mạch nhị thứ và cấu hình rơ le bảo vệ so lệch dọc đường dây PCS931 ngăn lộ 172 khi đóng vào điểm sự cố từ chế độ đóng bằng tay hoặc tự động đóng lại - Trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu.
	1. Trần Anh Vinh

2. Nguyễn Ngọc Chiến

3. Lê Văn Trường

4. Lê Tuấn Hưng

5. Nguyễn Mạnh Thắng

6. Phạm Văn Sơn

7. Lê Minh Tý

8. Nguyễn Đăng Lương

	18
	Cải tạo mạch cắt PTT, DTT các ngăn lộ xuất tuyến 110kV trạm biến áp 220kV Duy Xuyên
	1. Phạm Khắc Phương

2. Nguyễn Quốc Dũng 

3. Đinh Xuân Động

4. Phạm Hiền Thục

	19
	Gia công bộ dụng cụ hỗ trợ tháo trục truyền động ngang bộ OLTC MBA AT1 – TBA 500kV Đà Nẵng
	1. Nguyễn Thanh Sơn

2. Nguyễn Văn Sinh

3. Phan Hải

4. Võ Minh Hướng

5. Nguyễn Thị Dung

	20
	Giải pháp tạo điểm không cho bộ chuyển đổi nguồn AC/DC khi thí nghiệm lắp mới thiết bị
	1. Nguyễn Quốc Dũng

2. Đinh Xuân Động

3. Nguyễn Hồng Sơn

4. Nguyễn Văn Tuấn

	21
	Cấu hình khắc phục logic tự động khóa chức năng F79 của rơ le Toshiba khi sử dụng nhiều group setting cho máy cắt nối vòng – TBA 220kV Duy Xuyên
	1. Nguyễn Hữu Linh

2. Nguyễn Tấn Quang

3. Nguyễn Văn Dinh

4. Dương Đình Khánh

5. Lê Thị Thanh Ngân

	22
	Sử dụng ngăn lộ dự phòng có rơle bảo vệ so lệch dọc cùng chủng loại để thí nghiệm chức năng F87L, truyền cắt end-to-end tại Trạm biến áp 220kV Duy Xuyên
	1. Nguyễn Hồng Sơn

2. Đinh Xuân Động

3. Nguyễn Quốc Dũng

4. Nguyễn Hữu Linh

5. Phạm Hiền Thục

	23
	Tạo bộ biến trở thí nghiệm rơle giám sát chạm đất nguồn DC tại trạm biến áp 220kV Duy Xuyên
	1. Lê Quốc Thắng

2. Nguyễn Minh Trung

3. Đinh Xuân Động

4. Nguyễn Quốc Dũng

	24
	Giải pháp cải tạo chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF) của rơ le so lệch thanh cái SEL487B tại TBA 220kV Chư Sê
	1. Võ Đình Thạch

2. Trần Đình Quang

3. Hồ Thanh Phong

	25
	Giải pháp hiệu chỉnh logic khóa chức năng hòa đồng bộ khi MCB VT OFF nhằm nâng cao khả năng đóng lặp lại tại TBA 220kV Krông Ana
	1. Hồ Thanh Phong

2. Phạm Ngọc Anh

3. Nguyễn Trí Luân

4. Đặng Anh Tuấn

	26
	Gia công dụng cụ hỗ trợ lắp đặt đấu nối dây lèo và kẹp cực trên lưới điện Truyền tải 
	1. Nguyễn Trường Thọ

2. Nguyễn Thái Bình

3. Nguyễn Hữu Quang

	27
	Giải pháp tạo ra chức năng khóa bảo vệ so lệch thanh cái rơ le 7SS522 tại TBA 220kV Quy Nhơn để phục vụ thi công dự án TEP.
	1. Hồ Thanh Phong
2. Nguyễn Duy Cường

	28
	Gia công giàn giáo và sứ cách điện để treo dây cáp cao thế 35kV của máy đo không tải YB-150 VA/35kV
	1. Nguyễn Thạnh Thời

2. Nguyễn Ngọc Hiếu

3. Hà Ngọc Minh
4. Cao Xuân Duy
5. Dương Xuân Trường

	29
	Bổ sung tín hiệu nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây ngăn MBA AT2 lên hệ thống SCADA tại Trạm 220kV Bình Chánh
	1.Trần Vinh Khoa

2. Nguyễn Sỹ Bình

3. Nguyễn Mậu Thảo

4. Lâm Ngọc Duy Thanh

5. Phạm Đông Giang

	30
	Tạo khóa mềm Trip Off tại chỗ và từ xa cho hệ thống rơle Nari trạm 220kV Bến Lức
	1. Phạm Quốc Bình

2. Trần Vinh Khoa

3. Nguyễn Thanh Tuấn

4. Trần Lê Tân

5. Phạm Huỳnh Trí Nhân

	VII
	Ban Quản lý Dự án Truyền tải điện
	 

	1
	Giải pháp nâng tủ đấu dây ngoài trời của ngăn lộ 175, 177 tại TBA 220kV Huế thuộc dự án Nâng công suất TBA 220kV Huế từ (125+250) MVA lên 2x250MVA đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão
	1. Trần Thế Hùng
2. Nguyễn Quang Anh
3. Nguyễn Quang Anh KTT
4. Thái Minh Thắng
5. Lê Hồng Khoái
6. Đoàn Văn Đạo
7. Nguyễn Kế Nghiêm
8. Nghiêm Trung Hậu
9. Trần Cao Hữu

	2
	Giải pháp kỹ thuật thí nghiệm và nghiệm thu hệ thống giám sát chạm đất DC online hãng BENDER (Đức) và hệ thống giám sát ắc quy online hãng DAQ (Mỹ) tại trạm 220kV Lưu Xá
	1. Trần Thế Hùng
2. Võ Lương Nhân
3. Thái Minh Thắng
4. Đoàn Văn Đạo
5. Lê Thành Đô
6. Nguyễn Thị Hoa Hồng
7. Nguyễn Xuân Vinh
8. Hoàng Ngọc Thi

	3
	Ứng dụng giám sát hành trình theo dõi vận chuyển VTTB phục vụ công tác triển khai, điều hành các dự án
	1. Võ Lương Nhân
2. Nguyễn Tuấn Dũng
3. Phạm Tiến Chinh
4. Vũ Văn Dũng
5. Nguyễn Quỳnh Anh
6. Lê Thị Thúy
7. Thái Hoàng Lương
8. Vũ Hồng Trường

	4
	Phương pháp xác định dự toán gói thầu duyệt DT mua sắm MBA
	1. Phạm Chí Sỹ
2. Phạm Lê Hà
3. Kiều Như Lục
4. Nguyễn Thị Phương
5. Hoàng Xuân Quý
6. Nguyến Phú Hải
7. Nguyễn Mạnh Hùng

	5
	Điều chuyển VTTB các gói thầu phục vụ công tác đóng điện các trạm biến áp thuộc dự án: Giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc
	1. Võ Lương Nhân
2. Nguyễn Tuấn Dũng
3. Phạm Tiến Chinh
4. Vũ Văn Dũng
5. Nguyễn Quỳnh Anh
6. Lê Thị Thúy
7. Thái Hoàng Lương
8. Lê Hồng Khoái

	VII
	Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Bắc
	

	
	
	

	VIII
	Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Trung
	

	1
	Tối ưu hóa phương án cắt điện cải tạo sơ đồ từ tứ giác thành 2 thanh cái thanh cái vòng tại TBA 220kV Bắc Giang thuộc công trình ĐZ 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn
	1. Nguyễn Đức Tuyển

2. Nguyễn Văn Tình

3. Nguyễn Văn Tú

4. Trần Hoàng Sơn

	2
	Tối ưu hóa và rút ngắn thời gian hiệu chỉnh vị trí TU, CSV ngăn lộ 271 tại TBA 220kV Bắc Giang kịp thời đóng điện ĐZ 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn đúng tiến độ
	1. Nguyễn Văn Tình

2. Nguyễn Văn Tú

3. Nguyễn Văn Trung

4. Trần Hoàng Sơn

	3
	Giải pháp sử dụng bộ I/O A8000 chuyển tín hiệu các Trạng thái MC, DCL, DTĐ SPP 500kV sang SPP 220kV NMNĐ Nghi Sơn 1 thuộc công trình TBA 500kV-900MVA Nghi Sơn phục vụ chức năng House Load của NMNĐ Nghi Sơn 1
	1. Nguyễn Văn Tình

2. Nguyễn Văn Tú

3. Nguyễn Công Hiền

4. Phan Thị Ánh Tuyết

	4
	Giải pháp thi công móng mới không phá móng cũ 16 vị trí đoạn tuyến từ G61-ĐC thuộc dự án Đường dây 220kV Krông Buk – Nha Trang mạch 2
	1. Nguyễn Đình Thọ

2. Nguyễn Đình Chi

3. Huỳnh Kim Hán

4. Phan Văn Thông

5. Vũ Thiện Việt

	5
	Thiết lập bộ mô phỏng tín hiệu thiết bị nhất thứ lắp tại tủ MK nhằm tối ưu hóa phương án cắt điện để thí nghiệm, nghiệm thu ghép nối thiết bị hiện hữu vào hệ thống điều khiển tích hợp mới tại TBA 220kV Huế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các TBA 500kV, 220kV khu vực miền Trung. 
	1. Nguyễn Đình Thọ

2. Huỳnh Kim Hán

3. Nguyễn Thành Trung

4. Lê Diên Phú

	6
	Giải pháp tận dụng VTTB hiện có tại kho để xử lý các phát sinh trong thi công nhằm đảm bảo kịp thời đóng điện công trình ĐZ 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn và TBA 500kV Vân Phong
	1. Nguyễn Văn Tình

2. Hà Quang Dũng

3. Ngô Thị Anh Vinh

4. Nguyễn Khánh Toàn

5. Trần Anh Hùng

	7
	Giảm thiểu gián đoạn cáp quang và thông tin đường trục 220kV Đà Nẵng – Tam Kỳ - Dốc Sỏi khi rẽ nhánh chuyển đổi đấu nối và TBA 220kV Duy Xuyên
	1. Lê Sỹ Tuấn

2. Bùi Công Cường

3. Bùi Xuân Thái

4. Nguyễn Mạnh Thường

5. Nguyễn Danh Thanh

	8
	Đo kiểm cáp quang toàn tuyến với độ dài lớn dự án ĐZ 500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân.
	1. Lê Sỹ Tuấn

2. Nguyễn Đình Thọ

3. Huỳnh Kim Hán

4. Phan Văn Thông

5. Nguyễn Danh Thanh

	IX
	Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam
	

	1
	Thay đổi mặt bằng bố trí thiết bị ngăn liên lạc (112 hoặc 212) để có diện tích đất xây dựng mới 01 ngăn xuất tuyến (110 kV hoặc 220 kV) cho các dự án cần mở rộng ngăn lộ nhưng khó khăn trong mở rộng mặt bằng trạm biến áp
	1. Trương Minh Hải

2. Dương Việt Đức

3. Nguyễn Quốc Nam 

4. Phạm Quang Đông 

5. Phan Nguyễn Hoài Anh 

6. Phan Thế Thanh Linh

	2
	Áp dụng giải pháp vận động dịch chuyển nhà ra khỏi hành lang an toàn lưới điện trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
	1. Trương Hữu Thành

2. Nguyễn Hải Đăng

3. Nguyễn Văn Linh

4. Châu Tấn Tài

	3
	Sử dụng các rơle bảo vệ loại có 02 ngõ vào mạch dòng thay thế rơle bảo vệ loại có 01 ngõ vào mạch dòng và biến dòng phụ loại 1A/1A, khi biến dòng điện 220kV có 05 cuộn dây nhị thứ để hoàn thiện sơ đồ phương thức bảo vệ cho các xuất tuyến 220kV theo sơ đồ tứ giác tại Trạm biến áp 220kV Tân Biên.
	1. Đặng Chiến Thắng

2. Lê Phú Hải

3. Lưu Bá Diễn

4. Hà Quốc Sơn

5. Nguyễn Việt

	4
	Thay thế 02 bộ rơle bảo vệ mức ngăn Bay Unit hiệu Siemens 7SS523 bằng 01 bộ rơle bảo vệ hiệu Toshiba GRB 200-SUB để phù hợp với hiện trạng hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái F87B&50BF kiểu GRB 200 CENTER - SUB tại Trạm biến áp 220kV Tao Đàn, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng.
	1. Nguyễn Ảnh Chung

2. Lưu Bá Diễn

3. Nguyễn Vĩnh Phúc

4. Đinh Hoàng Vũ

5. Phạm Thị Điệu

	5
	Nghiên cứu và thực hiện giải pháp đấu tắt trên đường dây nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ thi công đoạn trùng tim tuyến thuộc dự án cải tạo Đường dây 110kV Nhiệt điện Phú Mỹ - Tân Thành thành Đường dây 04 mạch hỗn hợp 220,110kV
	1. Đặng Chiến Thắng

2. Nguyễn Trường Giang

3. Nguyễn Văn Sơn

4. Nguyễn Hoàng Điệp

5. Phạm Ngọc Du

	6
	Khai thác chức năng định vị sự cố dạng truyền sóng (Traveling-Wave Fault Locator) có trong rơle bảo vệ so lệch đường dây hiệu SEL kiểu 411L để hoàn thiện hệ thống định vị sự cố (Fault Locator) cho cung đoạn đường dây 500kV Sông Mây – Long Thành – Phú Mỹ tại Trạm biến áp 500kV Long Thành.
	1. Bùi Quang Thành

2. Trần Thu Trang

3. Võ Phúc Nguyên

4. Nguyễn Văn Vịnh

5. Đỗ Thanh Vũ

6. Lê Khoa


2

